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Công nghệ kỹ thuật số đang làm thay đổi diện mạo y tế toàn cầu, mang đến cả cơ hội và rủi 

ro đối với nhân quyền, đặc biệt là đối với các nhóm dân số bị thiệt thòi trong lịch sử. 
1
Mặc 

dù các công cụ kỹ thuật số có thể cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế, giảm 

kỳ thị và tăng quyền tự chủ, nhưng các nền tảng kỹ thuật số cũng tiềm ẩn rủi ro, bao gồm 

việc tiếp cận công nghệ không công bằng, dẫn đến sự phân hóa kỹ thuật số và làm trầm 

trọng thêm bất bình đẳng xã hội hiện có. Việc thiếu quản trị và quy định hiệu quả đối với 

công nghệ kỹ thuật số cũng dẫn đến việc thiếu sự bảo vệ cho người dùng. 

Các nhà tài trợ Viện trợ Phát triển Nước ngoài (ODA) đóng vai trò quan trọng trong việc 

định hình chương trình nghị sự về sức khỏe và quyền kỹ thuật số. Báo cáo này phân tích 

cách bảy nhà tài trợ ODA tích hợp sức khỏe kỹ thuật số vào chiến lược của họ, tập trung vào 

việc trao quyền kỹ thuật số, hiểu biết kỹ thuật số và bảo vệ quyền con người. Bảy nhà tài trợ 

này bao gồm bốn nhà tài trợ ODA song phương của các quốc gia - AFD, FCDO, GIZ/BMZ 

và USAID - Quỹ Gates, Quỹ Toàn cầu và PEPFAR. 
2
Bằng cách xem xét các chính sách và 

khoản đầu tư về sức khỏe kỹ thuật số của họ, báo cáo này nhằm mục đích xác định những 

thiếu sót và đưa ra các khuyến nghị để tăng cường các khoản đầu tư, trách nhiệm giải trình 

và sự phù hợp của các nguyên tắc nhân quyền trong lĩnh vực sức khỏe kỹ thuật số của các 

nhà tài trợ. 

Các phương pháp nghiên cứu định tính – bao gồm rà soát tài liệu dựa trên tài liệu tham khảo 

và phỏng vấn chuyên sâu với các nhà tài trợ ODA – đã được sử dụng để phân tích các khoản 

đầu tư của bảy nhà tài trợ vào y tế kỹ thuật số, trao quyền kỹ thuật số và xoá mù chữ kỹ 

thuật số, bên cạnh các cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình về nhân quyền của họ. 

                                           
1
    S. Davis và cộng sự, ‘Sức khỏe kỹ thuật số và quyền con người của thanh niên ở Ghana, Kenya và Việt Nam: một nghiên 

cứu hành động tham gia định tính’ 2023 https://gh.bmj.com/content/bmjgh/8/5/e011254.full.pdf 
2
    USAID vẫn đang hoạt động khi nghiên cứu cho báo cáo này được thực hiện, nhưng hiện đã ngừng hoạt động. Chúng tôi 

thừa nhận rằng Quỹ Gates không chính thức là nhà tài trợ ODA, nhưng chúng tôi vẫn phân loại nó như vậy trong suốt báo 

cáo để người đọc dễ hiểu hơn. 
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Các phát hiện chính bao gồm: 

 

 

Các chiến lược, chính sách và đầu tư kỹ thuật số 

 Ưu tiên hạn chế cho y tế kỹ thuật số 

Các nhà tài trợ ODA chưa ưu tiên đầy đủ cho y tế kỹ thuật số trong danh mục đầu tư của họ. Mặc 

dù bốn trong số bảy nhà tài trợ có chiến lược kỹ thuật số riêng biệt, nhưng các chiến lược này áp 

dụng cho tất cả các lĩnh vực phát triển, chứ không chỉ riêng y tế. Tại thời điểm viết bài này, 

USAID là nhà tài trợ duy nhất có chính sách y tế kỹ thuật số cụ thể. 

 Thiếu sự theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số 

Các nhà tài trợ ODA không theo dõi đầy đủ các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số. Chỉ có hai nhà tài 

trợ - Quỹ Toàn cầu và USAID - trong số bảy nhà tài trợ theo dõi tổng đầu tư và không có nhà tài trợ 

nào theo dõi các khoản đầu tư cụ thể vào trao quyền kỹ thuật số hoặc kỹ năng kỹ thuật số. 

 

Kiến thức và sự tự chủ kỹ thuật số 

 Thiếu cam kết đối với việc trao quyền kỹ thuật số 

Các nhà tài trợ ODA không đưa ra những cam kết cần thiết để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng 

cách tăng cường kiến thức và quyền năng kỹ thuật số. Không một nhà tài trợ nào cam kết rõ ràng về 

việc trao quyền kỹ thuật số trên toàn diện. Bốn nhà tài trợ - AFD, GIZ/BMZ, Quỹ Toàn cầu và USAID 

- ủng hộ các khái niệm liên quan, nhưng một cách tiếp cận toàn diện để trang bị cho cộng đồng kiến 

thức về quyền kỹ thuật số của họ vẫn còn thiếu ở tất cả các nhà tài trợ. 

 Các sáng kiến về kỹ năng số chưa phát triển 

Khái niệm và thuật ngữ về kỹ năng số đang được đón nhận rộng rãi hơn nhưng vẫn chưa được phát 

triển đầy đủ. Chỉ có hai nhà tài trợ – FCDO và USAID – đưa ra cam kết rõ ràng về kỹ năng số. Các nhà 

tài trợ còn lại đã đưa ra các cam kết tương đương hoặc liên quan, thường tập trung vào các nhóm cụ thể 

bao gồm thanh niên, phụ nữ và trẻ em gái và các nhóm dân số trọng . 

 

Nhân quyền 

 Việc tích hợp quyền con người vào các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số còn hạn chế 

Mặc dù hầu hết các nhà tài trợ đã đưa cam kết về nhân quyền vào chiến lược của mình, nhưng những 

cam kết này chưa được áp dụng cho các chương trình y tế kỹ thuật số. Chỉ có GIZ tích hợp cơ chế 

giám sát có cấu trúc đối với quyền kỹ thuật số, và các nhà tài trợ còn lại thiếu các khuôn khổ cụ thể 

để giám sát nhân quyền liên quan đến các can thiệp kỹ thuật số. 

 Thiếu trách nhiệm giải trình và giám sát 

Bốn nhà tài trợ – AFD, FCDO, GIZ/BMZ và Quỹ Toàn cầu – có phạm vi giám sát nhân quyền rộng rãi nhưng 

thường thì nhân quyền lại là mối quan tâm thứ yếu. Không có nhà tài trợ nào có khuôn khổ có cấu trúc yêu 

cầu phân tích nhân quyền trong các chương trình y tế kỹ thuật số. 
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Các khuyến nghị 
 

 

 

 

Để giải quyết những phát hiện này, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cụ thể và bao quát dành cho các nhà tài 

trợ ODA nhằm tăng cường các sáng kiến về y tế kỹ thuật số và sự phù hợp của chúng với các nguyên tắc nhân 

quyền: 

 

Các khuyến nghị chung cho các nhà tài trợ ODA 

 

 

 

Xây dựng, tăng cường và thực hiện các chính sách y tế kỹ thuật số để giải quyết các cơ 

hội và rủi ro về nhân quyền liên quan đến các can thiệp y tế kỹ thuật số, thông qua quan hệ 

đối tác lâu dài và có ý nghĩa với xã hội dân sự và các nhóm cộng đồng ở các quốc gia liên 

quan. 

 

 

 

Theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số và phân tích dữ liệu theo các danh mục 

cụ thể, bao gồm trao quyền kỹ thuật số và hiểu biết kỹ thuật số. Đảm bảo dữ liệu được công 

khai và có thể truy cập trực tuyến, tận dụng các cơ chế theo dõi nhà tài trợ hiện có khi thích 

hợp. 

 

 

 

Tăng cường các cam kết chiến lược đối với việc trao quyền kỹ thuật số và nâng cao 

kiến thức kỹ thuật số, đồng thời hỗ trợ triển khai thông qua nguồn kinh phí chuyên biệt và 

hướng dẫn chương trình và kỹ thuật chi tiết để phát triển kỹ năng kỹ thuật số của cá nhân 

và hiểu biết về quyền của họ. 

 

 

Thiết lập và tăng cường các cơ chế trách nhiệm giải trình về nhân quyền để giám sát 

tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với các quyền con người cụ thể, bao gồm quyền 

về sức khỏe, khoa học, không phân biệt đối xử, quyền riêng tư và tự do ngôn luận 

 

 

Tăng cường hợp tác giữa các nhà tài trợ trong đầu tư vào y tế kỹ thuật số để củng cố 

sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm tốt. 

 

Các nhà tài trợ ODA đóng vai trò hàng đầu trong việc định hình tương lai của sức khỏe và quyền kỹ thuật số. 

Để giải quyết khoảng cách kỹ thuật số, trao quyền cho cộng đồng và bảo vệ nhân quyền trong không gian kỹ 

thuật số, các nhà tài trợ ODA phải tăng cường đầu tư và củng cố cam kết của họ đối với giáo dục và trao 

quyền kỹ thuật số, đặc biệt là cho giới trẻ và các nhóm dân cư bị thiệt thòi trong lịch sử 

Đồng thời, họ cần áp dụng các cam kết về nhân quyền của tổ chức vào các can thiệp y tế kỹ thuật số để đảm 

bảo việc bảo vệ nhân quyền trong các khoản đầu tư kỹ thuật số.. 
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Danh mục từ viết tắt 
 

 

Từ viết tắt Tên đầy đủ 

AFD Cơ quan Phát triển Pháp 

AI Trí tuệ nhân tạo 

CRG Cộng đồng, Quyền và Giới (Quỹ Toàn cầu) 

CTS Dịch vụ công nghệ quốc gia (Quỹ toàn cầu) 

DAP Chương trình truy cập kỹ thuật số của Vương quốc Anh 

DHI Sáng kiến Y tế Kỹ thuật số PEPFAR 

FCDO Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh 
 

GIZ/BMZ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức / Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang  

GF Quỹ Toàn cầu 

GMD Phòng Quản lý Tài trợ (Quỹ Toàn cầu) 

IATI Sáng kiến minh bạch viện trợ quốc tế của Vương quốc Anh 

ODA Hỗ trợ phát triển ở nước ngoài 

OECD DAC Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế – Ủy ban Hỗ trợ Phát triển 

OIG Văn phòng Tổng thanh tra (Quỹ Toàn cầu) 

PEPFAR Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống về cứu trợ AIDS 

PMRD Ban Giám sát Chương trình & Rủi ro (Quỹ Toàn cầu) 

RSSH Hệ thống y tế bền vững và có khả năng chống chịu (Quỹ Toàn cầu) 

SIDP Kỹ năng của Vương quốc Anh về sự tham gia kỹ thuật số toàn diện 

USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
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Giới thiệu 

Thông qua các chính sách và đầu tư của mình, các nhà tài trợ Viện trợ Phát triển Nước ngoài (ODA) đóng vai 

trò then chốt trong việc định hình chương trình sức khỏe và quyền kỹ thuật số. Việc đầu tư vào trao quyền kỹ 

thuật số và giáo dục kỹ thuật số, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương như thanh thiếu niên và các nhóm 

dân số trọng điểm, rất quan trọng để thu hẹp “khoảng cách kỹ thuật số” và trao quyền cho các cộng đồng dễ bị 

tổn thương. Giám sát và trách nhiệm giải trình hiệu quả đối với các can thiệp về sức khỏe kỹ thuật số là rất 

quan trọng đối với quản trị tốt và bảo vệ nhân quyền trong không gian kỹ thuật số. 

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa các nhà tài trợ song phương và đa phương với công nghệ số cho y 

tế và phát triển. Cụ thể, nghiên cứu này xem xét các chính sách và đầu tư về y tế số của các nhà tài trợ ODA 

để hiểu rõ cam kết của họ đối với việc trao quyền số và nâng cao kiến thức kỹ thuật số, cũng như việc bảo vệ 

nhân quyền trong các khoản đầu tư vào y tế số. Nghiên cứu tập trung vào bảy nhà tài trợ ODA lớn; năm tổ 

chức nhà nước song phương, Quỹ Toàn cầu (một nhà tài trợ dựa trên quan hệ đối tác đa phương) và Quỹ 

Gates (một quỹ tư nhân). Dựa trên kết quả, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường cam kết và 

đầu tư của các nhà tài trợ ODA vào việc trao quyền số và nâng cao kiến thức kỹ thuật số, đồng thời tăng 

cường giám sát nhân quyền và trách nhiệm giải trình đối với các can thiệp y tế số. 

 

 

Bối cảnh 

 
Công nghệ kỹ thuật số đang làm thay đổi thế giới của chúng ta, mang đến cả cơ hội và rủi ro đối với nhân quyền, 

đặc biệt là đối với các nhóm dân cư bị thiệt thòi trong lịch sử.
3
 Khoảng cách kỹ thuật số là một vấn đề then chốt, 

với khoảng 2,9 tỷ người vẫn chưa được kết nối mạng và không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ 

thuật số.
 4

 Phụ nữ, trẻ em gái, những người ở vùng nông thôn, các hộ gia đình thu nhập thấp hoặc có trình độ học 

vấn hạn chế bị ảnh hưởng không cân xứng, làm trầm trọng thêm và duy trì sự bất bình đẳng về sức khỏe. 
5
 

Những chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng được công nhận là yếu tố quyết định sức khỏe, tác động sâu sắc đến sức 

khỏe và hạnh phúc.
 6

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc sử dụng các đổi mới kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế, 

bao gồm chia sẻ thông tin, tiếp cận dịch vụ và giám sát dịch bệnh.
7
  Cộng đồng cũng sử dụng các công nghệ như 

mạng xã hội và nền tảng trò chuyện một cách không chính thức để tạo ra các nhóm hỗ trợ và chia sẻ thông tin.
 8
 

Mặc dù các công cụ kỹ thuật số có thể cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế, giảm kỳ thị và tăng 

tính tự chủ, nhưng các nền tảng kỹ thuật số cũng tiềm ẩn rủi ro. Những rủi ro này bao gồm việc tiếp cận công 

nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ không công bằng (chẳng hạn như kết nối internet đáng tin cậy), dẫn đến nhiều 

khoảng cách kỹ thuật số và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội. Hơn nữa, việc thiếu quản trị và quy định 

minh bạch, hiệu quả đối với các công nghệ kỹ thuật số đã dẫn đến việc thiếu sự bảo vệ cho người dùng, khiến họ 

có nguy cơ gặp phải các vấn đề như giám sát và kiểm duyệt, vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, kỳ thị và phân biệt 

đối xử, và thiếu khả năng tiếp cận dịch vụ. 

 

 

 
 

                                           
3
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là yếu tố tiên phong’, 2023 https://academic.oup. com/heapro/article/38/3/daad059/7188360 
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https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4 
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Để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, việc đầu tư hơn nữa để nâng cao kiến thức và trao quyền kỹ 

thuật số cho thanh thiếu niên và các nhóm dân số trọng điểm là rất quan trọng. Các nhà tài trợ ODA 

có ảnh hưởng đáng kể đến các can thiệp phát triển thông qua các chiến lược, chính sách và đầu tư 

của họ, và đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các rào cản tiếp cận công nghệ kỹ thuật số 

và nâng cao kiến thức và trao quyền kỹ thuật số. 

 Không chỉ những gì các nhà tài trợ đầu tư vào, mà cả cách họ đầu tư cũng định hình các chuẩn mực 

cho lĩnh vực này.
 9

 Nghiên cứu này đã phân tích cách tiếp cận của các nhà tài trợ ODA đối với các 

khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số, lập bản đồ các chiến lược, chính sách và cam kết tài chính của họ. 

Nghiên cứu tập trung vào hai lĩnh vực chính mà các nhà tài trợ có thể tạo ra sự khác biệt: - kiến thức và 

trao quyền kỹ thuật số và bảo vệ quyền con người kỹ thuật số trong các chương trình y tế kỹ thuật số. 

Báo cáo này nhằm mục đích làm nổi bật những khoảng trống trong đầu tư và ưu tiên trong các lĩnh vực 

kỹ thuật số này, khuyến khích các nhà tài trợ ODA sử dụng ảnh hưởng của họ để thúc đẩy sự công bằng 

và bảo vệ quyền con người trong các khoản đầu tư trong tương lai. 

 

“Kiến thức số” 

Báo cáo này sử dụng định nghĩa của UNESCO về 

“kiến thức số” là “khả năng 

truy cập, quản lý, hiểu, tích hợp, truyền đạt, đánh 

giá và tạo ra thông tin một cách an toàn và phù 

hợp thông qua các công nghệ số để phục vụ việc 

làm, việc làm tử tế và tinh thần khởi nghiệp. Nó 

bao gồm các năng lực thường được gọi là kiến 

thức máy tính, kiến thức CNTT, kiến thức thông 

tin và kiến thức truyền thông.”
 10

Báo cáo cũng sử 

dụng thuật ngữ ‘trao quyền kỹ thuật số’ để mô tả 

kiến thức, kỹ năng và năng lực mà mọi người cần 

để hiểu quyền của mình, phân tích quyền lực một 

cách phê phán, sử dụng các công cụ kỹ thuật số 

một cách an toàn và tham gia vào quản trị các 

công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). 

 

“Trao quyền kỹ thuật số” 

Trao quyền kỹ thuật số vượt xa khả năng 

đọc viết kỹ thuật số. Trong khi khả năng 

đọc viết kỹ thuật số tập trung vào khả năng 

tiếp cận và sử dụng công nghệ kỹ thuật số, 

thì trao quyền kỹ thuật số bao gồm việc 

hiểu biết về quyền con người liên quan đến 

công nghệ kỹ thuật số, tham gia vào các hệ 

thống quản lý công nghệ kỹ thuật số; và 

hành động để tác động đến quản trị và ra 

quyết định. Trao quyền kỹ thuật số rất 

quan trọng để hiện thực hóa các quyền kỹ 

thuật số, áp dụng các quyền con người, 

như được quy định trong luật quốc tế, cho 

dữ liệu và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ 

nhân tạo, ví dụ như quyền riêng tư hoặc 

quyền được tự do khỏi sự phân biệt đối xử. 

 

 

Mặc dù nhiều chính phủ, công ty và tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực cung cấp khả năng tiếp cận công nghệ, 

dữ liệu và kết nối internet tốt hơn, nhưng vẫn còn những khoảng cách đáng kể về kỹ năng số. Những khoảng 

cách này cản trở việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số một cách an toàn, có hiểu biết và nâng cao nhận thức về 

quyền cá nhân trên mạng. Dự án Sức khỏe và Quyền Kỹ thuật số
 11 

liên tục nêu bật những vấn đề này thông 

qua các nghiên cứu và hoạt động dành cho thanh thiếu niên. Do đó, đầu tư vào kỹ năng số và trao quyền kỹ 

thuật số là trọng tâm chính của nghiên cứu này. 

 

                                           
9
 Charani và cộng sự, ‘Các nhà tài trợ: Mắt xích còn thiếu trong nghiên cứu sức khỏe toàn cầu công bằng’, 2022 
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Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi một cách tiếp cận dựa trên nhân quyền đối với sức khỏe kỹ thuật số để 

bảo vệ quyền của cá nhân cả trực tuyến và ngoại tuyến.
 12

Trong khi cộng đồng và xã hội dân sự từ lâu đã ủng hộ 

quyền về sức khỏe kỹ thuật số, thì cần có ý chí chính trị và hành động mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự thay đổi. 

Giám sát hiệu quả và trách nhiệm giải trình đối với các khoản đầu tư vào sức khỏe kỹ thuật số của các nhà tài trợ 

ODA là rất quan trọng đối với quản trị tốt và bảo vệ nhân quyền trong không gian kỹ thuật số. 

Báo cáo này được công bố vào thời điểm có những thay đổi đáng kể trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu; 

nhiều nhà tài trợ ODA đã giảm đóng góp của họ. Quan trọng nhất, USAID đã bị đóng cửa, với 83% chương trình 

bị chấm dứt dưới thời Tổng thống Trump 
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 dẫn đến những hậu quả tàn khốc đối với sức khỏe toàn cầu. Nghiên 

cứu này đã nêu bật USAID là một nhà lãnh đạo trong các chiến lược về sức khỏe kỹ thuật số và quyền kỹ thuật 

số. Bất chấp môi trường tài trợ đầy thách thức, việc hiểu cách các nhà tài trợ giải quyết vấn đề về khả năng đọc 

viết kỹ thuật số, quyền và trách nhiệm giải trình trong chương trình của họ vẫn rất quan trọng. Phong trào chống 

nhân quyền ngày càng gia tăng, các vi phạm dữ liệu tiềm tàng và động lực hướng tới hiệu quả thông qua các 

công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu này và các khuyến 

nghị của nó. 

Thiết kế nghiên cứu, phương pháp luận và những hạn 

chế 
Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích các khoản đầu tư của bảy nhà tài 

trợ vào lĩnh vực y tế số, trao quyền số và kỹ năng số, bên cạnh các cơ chế giám sát nhân quyền và trách nhiệm 

giải trình của họ. Các phương pháp này bao gồm rà soát tài liệu và chính sách dựa trên tài liệu sẵn có, phỏng vấn 

chuyên sâu và phân tích. Kể từ khi nghiên cứu được thực hiện, USAID đã đóng cửa. USAID vẫn được đưa vào 

báo cáo như một minh họa quan trọng về những gì có thể thực hiện được trong chính sách của Hoa Kỳ về công 

nghệ số. 

Việc rà soát tài liệu đã phân tích hơn 90 tài liệu, bao gồm các chính sách, chiến lược, tài liệu kỹ thuật của các tổ 

chức và một số tài liệu nguồn thứ cấp hạn chế. Điều này đã cung cấp thông tin cho việc phát triển các bảng câu 

hỏi phỏng vấn, được điều chỉnh cho từng nhà tài trợ. Năm cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đã được tiến hành với 

bảy đại diện nhà tài trợ ODA thông qua hội nghị truyền hình. Danh sách các tài liệu của nhà tài trợ đã được xem 

xét; những người tham gia được phỏng vấn; và ví dụ về bảng câu hỏi phỏng vấn được bao gồm trong Phụ lục. 

Những hạn chế của nghiên cứu bao gồm những thách thức trong việc đảm bảo sự tham gia của các nhà tài trợ 

vào các cuộc phỏng vấn, thời gian nghiên cứu ngắn, hạn chế tiếp cận dữ liệu không công khai và rào cản ngôn 

ngữ. Ban đầu, tám nhà tài trợ ODA đã được đưa vào nghiên cứu nhưng Bộ Ngoại giao Hà Lan (MFA) đã từ 

chối tham gia, với lý do thiếu chương trình y tế số trong danh mục đầu tư của họ. AFD và Quỹ Gates cũng từ 

chối phỏng vấn – AFD viện dẫn lý do chuyển trọng tâm sang lĩnh vực sức khỏe kỹ thuật số
 14

, trong khi Quỹ 

Gates viện dẫn lý do sức khỏe kỹ thuật số được phân bổ rộng rãi trong danh mục đầu tư của mình, khiến việc 

xác định một người phụ trách trở nên khó khăn.
 15

 

Do đó, mặc dù phần tổng quan tài liệu bao gồm phân tích các chính sách của các nhà tài trợ này, nhưng không 

thể phỏng vấn bất kỳ nhà tài trợ nào trong số hai nhà tài trợ này. Ngoài ra, nghiên cứu dựa trên các tài liệu và dữ 

liệu công khai, hạn chế khả năng tiếp cận các tài liệu đầu tư tài chính nội bộ và tài liệu hoạt động, điều này sẽ 

cho phép phân tích sâu hơn. Tuy nhiên, những phát hiện của nghiên cứu cung cấp những hiểu biết và khuyến 

nghị quan trọng liên quan đến đầu tư và thực tiễn của các nhà tài trợ..
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Kết quả nghiên cứu và phân tích 

Bảng 1 tóm tắt các kết quả nghiên cứu; phân tích chi tiết hơn về từng người hiến tặng được trình bày trong Phụ lục. 

 

 

Bảng 1: Tổng quan về các ưu tiên của các nhà tài trợ ODA trong lĩnh vực y tế số và phát triển 

 

 

 

 

Nhà tài trợ  

ODA 

 

 

 

Chiến lược kỹ 

thuật số 

 

 

Cam kết về 
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giải trình về Nhân quyền 

 

Mức đầu tư hàng năm (USD) 

 

Rõ ràng 

 

Tương 
đương/ Liên 

quan 

 

Rõ ràng 

 

Tương 
đương/ Liên 

quan 

 

Quyền kỹ 
thuật số 

Nhân 

quyền 

Công nghệ số. Sức khỏe kỹ 

thuật số 

Năng lực kỹ 

thuật số/ 

Kiến thức kỹ 

thuật số 

 

France AFD 
 

Có 
Có 

 

Không 

 

Có 

 

Không 
Có 

 

Không 

 

Có 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng. 

Quỹ Gates 
 

Không 
Có 

 

Không 

 

Không 

 

Không 
Có 

 

Không 

 

Không 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng 

Germany GIZ/BMZ 
 

Có 
Có 

 

Không 
Có 

 

Không 
Có 

 

Có 

 

Có 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng. 

 

Quỹ Toàn cầu 
 

Không 
Có 

 

Không 
Có 

 

Không 
Có 

 

Không 
Có 

 

Không có dữ 

liệu 

≈150 

Triệu 

 

Không khả 

dụng 

 

UK FCDO 
 

Có 
Có 

 

Không 

 

Không 

 

Có 

 

Không có 

dữ liệu 

 

Không 
Có 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng. 

 

Không khả 

dụng. 

 

US PEPFAR 
 

Không 
Có 

 

Không 

 

Không 

 

Không 

 

Có 

 

Không 

 

Không 

 

Không có dữ 

liệu 

≈130 

triệu 

 

Không khả 

dụng 

 

USAID 
 

Có 

 

Có 

 

Không 

 

Có 

 

Có 

 

Không có 

dữ liệu 

 

Không 

 

Không 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng 

 

Không khả 

dụng 

 
57% 

Có 

100% 

Có 

0% 

Có 

57% 

Có 

29% 

Có 

71% 

Có 

14% 

Có 

57% 

Có 

71% 

Không khả 

dụng 

71% 

Không khả 

dụng 

100% 

Không khả 

dụng. 
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Tóm tắt các phát hiện chính 
 

Chiến lược, chính sách và các đầu tư kỹ thuật số 

 Ưu tiên hạn chế cho y tế kỹ thuật số 

Các nhà tài trợ ODA chưa ưu tiên đầy đủ cho y tế kỹ thuật số trong danh mục đầu tư của họ. Mặc dù bốn 

trong số bảy nhà tài trợ có chiến lược kỹ thuật số riêng biệt, nhưng các chiến lược này áp dụng cho tất cả 

các lĩnh vực phát triển, chứ không chỉ riêng y tế. Tại thời điểm viết bài này, USAID là nhà tài trợ duy nhất 

có chính sách y tế kỹ thuật số cụ thể.. 

 Thiếu sự theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số 

Các nhà tài trợ ODA không theo dõi đầy đủ các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số. Chỉ có hai nhà tài trợ - Quỹ 

Toàn cầu và USAID - trong số bảy nhà tài trợ theo dõi tổng đầu tư và không có nhà tài trợ nào theo dõi các 

khoản đầu tư cụ thể vào trao quyền kỹ thuật số hoặc kỹ năng kỹ thuật số.. 

 

Kiến thức và sự tự chủ kỹ thuật số 

 Thiếu cam kết đối với việc trao quyền kỹ thuật số 

Các nhà tài trợ ODA không đưa ra những cam kết cần thiết để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng 

cách tăng cường kiến thức và quyền năng kỹ thuật số. Không một nhà tài trợ nào cam kết rõ ràng về 

việc trao quyền kỹ thuật số trên toàn diện. Bốn nhà tài trợ - AFD, GIZ/BMZ, Quỹ Toàn cầu và 

USAID - ủng hộ các khái niệm liên quan, nhưng một cách tiếp cận toàn diện để trang bị cho cộng 

đồng kiến thức về quyền kỹ thuật số của họ vẫn còn thiếu ở tất cả các nhà tài trợ.. 

 Các sáng kiến về kỹ năng số chưa phát triển 

Khái niệm và thuật ngữ về kỹ năng số đang được đón nhận rộng rãi hơn nhưng vẫn chưa được phát 

triển đầy đủ. Chỉ có hai nhà tài trợ – FCDO và USAID – đưa ra cam kết rõ ràng về kỹ năng số. Các nhà 

tài trợ còn lại đã đưa ra các cam kết tương đương hoặc liên quan, thường tập trung vào các nhóm cụ thể 

bao gồm thanh niên, phụ nữ và trẻ em gái và các nhóm dân số trọng điểm.. 

 

Nhân quyền 

 Việc tích hợp nhân quyền còn hạn chế trong các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số 

Mặc dù hầu hết các nhà tài trợ đã đưa cam kết về nhân quyền vào chiến lược của họ, nhưng những cam kết 

này chưa được áp dụng cho các chương trình y tế kỹ thuật số. Chỉ có GIZ tích hợp cơ chế giám sát có cấu 

trúc đối với quyền kỹ thuật số, và các nhà tài trợ còn lại thiếu các khuôn khổ cụ thể để giám sát nhân quyền 

liên quan đến can thiệp kỹ thuật số. 

 Trách nhiệm giải trình và giám sát không đầy đủ 

Bốn nhà tài trợ – AFD, FCDO, GIZ/BMZ và Quỹ Toàn cầu – có phạm vi giám sát nhân quyền rộng rãi nhưng 

thường thì nhân quyền lại là mối quan tâm thứ yếu. Không nhà tài trợ nào có khuôn khổ có cấu trúc yêu cầu phân 

tích nhân quyền trong các chương trình y tế kỹ thuật số.. 
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Chính sách và đầu tư về y 
tế kỹ thuật số
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Chính sách và Đầu tư vào Y tế Kỹ thuật số 

 
Phần này phân tích sự đầu tư của các nhà tài trợ vào y tế kỹ thuật số, trao quyền và 

giáo dục kỹ năng số, dựa trên sự chỉ định và định nghĩa của các nhà tài trợ về các thuật 

ngữ và phạm trù này 
 

 

 

 

 

Chính sách y tế kỹ thuật số 

Trong số bảy nhà tài trợ ODA được xem xét, bốn nhà tài trợ song phương – AFD, FCDO, GIZ/BMZ và USAID 

– có các chiến lược kỹ thuật số độc lập áp dụng trên nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau, mặc dù không nhắm 

mục tiêu cụ thể vào các can thiệp y tế. Ba nhà tài trợ còn lại – Quỹ Gates, Quỹ Toàn cầu và PEPFAR – không có 

chiến lược kỹ thuật số nhưng kết hợp các cam kết về y tế kỹ thuật số trong các chính sách khác. 

Chiến lược Chuyển đổi Kỹ thuật số 2021-2025 của AFD tập trung vào ba cam kết: truy cập internet cho tất cả 

mọi người; đưa các dịch vụ thiết yếu lên mạng; và hỗ trợ phát triển các công ty đổi mới. BMZ đã điều chỉnh lại 

chính sách kỹ thuật số của mình vào năm 2022 phù hợp với Chiến lược Kỹ thuật số của chính phủ Đức (bao gồm 

Chiến lược Chính sách Kỹ thuật số Quốc tế của Chính phủ Liên bang), và nhấn mạnh việc bảo vệ nhân quyền 

trực tuyến và ngoại tuyến. GIZ áp dụng “phương pháp kỹ thuật số mặc định”, yêu cầu mọi dự án phải tích hợp số 

hóa vào thiết kế của mình. Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số 2024-2030 của FCDO ưu tiên bốn mục tiêu: chuyển 

đổi kỹ thuật số, hòa nhập kỹ thuật số, trách nhiệm kỹ thuật số và tính bền vững kỹ thuật số, và một kế hoạch thực 

hiện hiện đang được xây dựng.  

USAID có Chiến lược Số hóa và Tầm nhìn Hành động về Y tế Số hóa giai đoạn 2020-2024. Chiến lược Số hóa 

của USAID tập trung vào hai mục tiêu bổ trợ lẫn nhau: cải thiện các kết quả có thể đo lường được thông qua việc 

sử dụng công nghệ số một cách có trách nhiệm; và tăng cường tính toàn diện và bảo mật của hệ sinh thái số. Tầm 

nhìn Hành động về Y tế Số hóa cam kết đầu tư chiến lược vào các công nghệ số, bao gồm xây dựng năng lực 

quốc gia về y tế số và đầu tư vào cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia. 

Chiến lược của Bộ phận Y tế Toàn cầu thuộc Quỹ Gates sử dụng công nghệ để giảm bất bình đẳng về sức khỏe. 

Quỹ Toàn cầu đã thông qua một Khung Số hóa nội bộ, chưa được công bố, nhằm mục đích tận dụng công nghệ 

và đổi mới để chấm dứt dịch bệnh và chống lại các bệnh tật, tập trung vào quản trị dữ liệu, bảo mật dữ liệu và an 

ninh mạng. PEPFAR đã triển khai Hệ thống Kiểm kê Y tế Số hóa (DHI) để theo dõi đầu tư vào các hoạt động y 

tế số được PEPFAR hỗ trợ.
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Đầu tư vào sức khỏe kỹ thuật số 

 
Chỉ có hai trong số bảy nhà tài trợ ODA theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số của họ — Quỹ Toàn cầu 

và PEPFAR — và không có nhà tài trợ nào theo dõi các khoản đầu tư vào trao quyền kỹ thuật số hoặc xóa mù 

chữ kỹ thuật số. Tuy nhiên, ba nhà tài trợ — AFD, FCDO và GIZ/BMZ — có các loại nền tảng theo dõi trực 

tuyến khác. 

Điểm mấu chốt là hầu hết các nhà tài trợ không theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số của họ và ngay cả 

những người làm như vậy cũng gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu một cách chính xác và toàn diện. Một 

thách thức chính là khó khăn trong việc xác định và tách biệt chi tiêu cho các công nghệ kỹ thuật số vì chúng 

được lồng ghép trong các chương trình. Một thách thức khác là các khuôn khổ hiện có của các nhà tài trợ để tổ 

chức và phân loại các khoản đầu tư hiếm khi bao gồm các danh mục riêng biệt cho các can thiệp kỹ thuật số, 

khiến việc theo dõi chúng sau khi triển khai trở nên khó khăn. Ba nhà tài trợ có các loại nền tảng theo dõi trực 

tuyến khác không bao gồm các phân loại có thể tìm kiếm cho các can thiệp kỹ thuật số hoặc y tế kỹ thuật số và 

các nền tảng này không phải lúc nào cũng được cập nhật. Các nhà tài trợ này đã áp dụng “mã mục đích” của Ủy 

ban Hỗ trợ Phát triển OECD (DAC) làm phân loại chính cho nền tảng theo dõi của họ. 
 16

Tuy nhiên, mã DAC 

không chứa các danh mục cho sức khỏe kỹ thuật số - thuật ngữ “kỹ thuật số” chỉ xuất hiện trong mã mục đích 

DAC của OECD trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật số cho giáo dục. 
17

Hạn chế này nhấn mạnh sự cần thiết phải 

có các công cụ theo dõi tốt hơn cho các khoản đầu tư vào sức khỏe kỹ thuật số. 

Quỹ Toàn cầu báo cáo khoảng 150 triệu USD đầu tư vào sức khỏe kỹ thuật số hàng năm. 
18

Tuy nhiên, không rõ 

cách họ theo dõi các khoản đầu tư này và dữ liệu không được phân tách. 
19

PEPFAR đã đầu tư khoảng 130 triệu 

USD vào sức khỏe kỹ thuật số trong năm tài chính 2023, theo ghi nhận của DHI. 
20

Tuy nhiên, PEPFAR thừa 

nhận tính dễ sai sót chung của các mô hình giám sát dữ liệu, nhấn mạnh rằng DHI (được thí điểm lần đầu vào 

năm 2022) vẫn đang phát triển và không nắm bắt đầy đủ các khoản đầu tư kỹ thuật số của họ. Sáng kiến Y tế 

Kỹ thuật số (DHI) tập trung vào các quốc gia có ngân sách lớn hơn của PEPFAR, được gọi là “các đơn vị hoạt 

động song phương”, tự báo cáo dữ liệu đầu tư cho PEPFAR nhưng không thu thập dữ liệu từ các chương trình 

khu vực có ngân sách nhỏ hơn. Do đó, con số 130 triệu USD được báo cáo cho các khoản đầu tư vào y tế kỹ 

thuật số của PEPFAR năm 2023 dựa trên dữ liệu tự báo cáo từ 23 quốc gia
. 21

Mặc dù có hạn chế này, DHI vẫn 

đáng chú ý vì là cơ chế thể chế duy nhất được công khai trong số bảy nhà tài trợ ODA được thiết kế đặc biệt để 

theo dõi các sáng kiến y tế kỹ thuật số. 

Năm 2021, BMZ đã ra mắt Bản đồ Y tế Kỹ thuật số, một bản đồ tương tác hiển thị tất cả các giải pháp y tế kỹ 

thuật số, được sắp xếp theo quốc gia, loại giải pháp và các tổ chức triển khai của Đức hỗ trợ chúng. 
22

Mặc dù 

bản đồ liệt kê các dự án y tế kỹ thuật số và cung cấp liên kết đến các trang dự án, tính năng chính là bản đồ 

địa lý. Nó không cung cấp thông tin về mức đầu tư tài chính hoặc tổng số dự án. Ngoài ra, các bộ lọc không 

bao gồm các danh mục như "trao quyền kỹ thuật số" hoặc "kiến thức kỹ thuật số".   
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 Xem OECD, Tiêu chí đánh giá (12 tháng 5 năm 2024), https://web-archive.oecd.org/temp/2024-05-13/81829-

daccriteriaforevaluatingdevelop mentassistance.htm; OECD, Mã mục đích: phân loại ngành (27 tháng 3 năm 2019), https://web-

archive.oecd.org/temp/2019-03-28/80638- purposecodessectorclassification.htm. 

https://web-archive.oecd.org/temp/2024-06-19/57753-dacandcrscodelists.htm (xem trang “Mã mục đích” trong tệp Excel “DAC-CRS-

CODES” của OECD có sẵn tại đây). 
17

 Phỏng vấn Rob Cryer tại Quỹ Toàn cầu (29 tháng 5 năm 2024); Quỹ Toàn cầu, Ba ví dụ về Công nghệ và Đổi mới (16 tháng 10 năm 

2023), https://www.theglobalfund.org/en/video/2023/2023-10-16-technology-and-innovation-transforming-health-care-in-rwanda/. 
18

 Chúng tôi đã có được con số này trong cuộc phỏng vấn với Quỹ Toàn cầu và sau đó tìm thấy con số tương tự trên một trang web của 

Quỹ Toàn cầu thảo luận về các can thiệp y tế kỹ thuật số ở Rwanda. Chúng tôi không thể thu thập thêm thông tin về cách nhà tài trợ 

tính toán con số này từ cả hai nguồn. 
19

 Phỏng vấn với hai chuyên gia về chủ đề tại PEPFAR (25 tháng 6 năm 2024); xem thêm PEPFAR, Chào mừng đến với Hội thảo trực 

tuyến Định hướng Kiểm kê Y tế Kỹ thuật số, 
20

 trang 6 (30 tháng 5 năm 2024), có sẵn tại https://help.datim.org/hc/article_attachments/27060230742804. 
21

 PEPFAR, Chào mừng đến với Hội thảo trực tuyến Định hướng Kiểm kê Y tế Kỹ thuật số, trang 6. 6. 
22

 BMZ, Ra mắt Bản đồ Y tế Kỹ thuật số (4 tháng 2 năm 2022), https://health.bmz.de/stories/launching-the-digital-health-map/; xem 

thêm BMZ, Các giải pháp y tế kỹ thuật số được Đức hỗ trợ trên toàn thế giới, https://health.bmz.de/digital-health-solutions/ (truy cập 

ngày 11 tháng 7 năm 2024). 
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Bản đồ được dự định là "một tài liệu sống" và được cập nhật thường xuyên, 
23

tuy nhiên cuộc phỏng vấn với 

đại diện của GIZ đã nhấn mạnh rằng bản đồ hiện chưa được cập nhật nhưng có kế hoạch cập nhật trong thời 

gian ngắn, cùng với những thay đổi về định dạng có thể xảy ra. 
24

 

 

“Công cụ theo dõi phát triển” (DevTracker) của FCDO, trang “Dữ liệu dự án” của GIZ và trang “Dữ liệu mở” của 

AFD nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình phát triển quốc tế của các nhà tài trợ, bao gồm 

phạm vi chương trình, quốc gia và thông tin tài chính.
 25 

Tuy nhiên, không có cơ chế theo dõi nào trong số này bao gồm các thuật ngữ như “kỹ thuật số”, “sức khỏe kỹ thuật 

số”, “trao quyền kỹ thuật số” hoặc “kiến thức kỹ thuật số” trong các danh mục bộ lọc tìm kiếm của chúng. Mặc dù 

FCDO gần đây đã cố gắng lập bản đồ các dự án kỹ thuật số của mình bằng cách sử dụng DevTracker, dữ liệu nội bộ 

và dữ liệu của Sáng kiến Minh bạch Viện trợ Quốc tế (IATI), nhưng họ đã không thể thực hiện được.
  26 

Hệ thống của 

FCDO không thể phân tách chi tiêu kỹ thuật số, khiến việc hiểu được tổng đầu tư của họ vào các khía cạnh kỹ thuật 

số trong các chương trình trở nên khó khăn.
 27

Điều này làm nổi bật một khoảng trống đáng kể trong các cơ chế theo 

dõi và nhu cầu cải thiện việc giám sát và báo cáo các khoản đầu tư kỹ thuật số. 
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 Ra mắt Bản đồ Y tế Kỹ thuật số, ibid. 
24

 Phỏng vấn Karolin Herzog và Ute Jugert tại GIZ (29 tháng 5 năm 2024). 
25

 GOV.UK, Công cụ theo dõi phát triển, https://devtracker.fcdo.gov.uk/ (truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2024); GIZ, Dữ liệu dự án, 

https://www.giz.de/projektdaten/region/-1/ countries/ (truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2024); AFD, Tất cả dữ liệu của AFD, 

https://opendata.afd.fr/pages/accueil0/ (truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2024). 
26

 IATI, Sáng kiến Minh bạch Viện trợ Quốc tế, https://iatistandard.org/en/ (truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2024) (“IATI là một sáng 

kiến toàn cầu nhằm cải thiện tính minh bạch của các nguồn lực phát triển và nhân đạo cũng như kết quả của chúng để giải quyết vấn 

đề nghèo đói và khủng hoảng.”). 
27

 Email từ Zach Rubens tại FCDO (ngày 8 tháng 7 năm 2024). 



 

 

 Tăng cường đầu tư và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực xóa mù chữ số và nhân quyền: Phân tích các chiến lược kỹ thuật số hiện tại của các nhà tài trợ ODA 

16 

 

 

 

 

 
Cam kết về trao quyền kỹ 
thuật số và năng lực kỹ 
thuật số



Tăng cường đầu tư và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực xóa mù chữ số và nhân quyền: Phân tích các chiến lược kỹ thuật số hiện tại của các nhà tài trợ ODA 

 17 

 

 

 

 
Cam kết về trao quyền kỹ thuật 
số và năng lực kỹ thuật số 

 

 

 
Trao quyền kỹ thuật số 

Không một nhà tài trợ ODA nào trong số bảy nhà tài trợ cam kết rõ ràng về việc trao quyền kỹ thuật số. Tuy nhiên, 

bốn nhà tài trợ — AFD, GIZ/BMZ, Quỹ Toàn cầu và USAID — thể hiện cam kết đối với các khái niệm liên quan, 

bao gồm kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan vào quản trị dữ liệu, trao quyền cho nhân viên y tế thông qua 

các giải pháp kỹ thuật số, thúc đẩy việc sử dụng an toàn các công nghệ kỹ thuật số và nâng cao kỹ năng kỹ thuật số 

để trao quyền kinh tế. Ba nhà tài trợ còn lại — FCDO, Quỹ Gates và PEPFAR — thiếu các cam kết tương tự đối 

với việc trao quyền kỹ thuật số. 

 

Nhìn chung, các nhà tài trợ ODA chưa hoàn toàn áp dụng khái niệm “trao quyền kỹ thuật số” vào các ưu tiên phát 

triển của họ. Một khoảng trống quan trọng là nhu cầu trang bị cho cộng đồng kiến thức về quyền của họ trong 

không gian kỹ thuật số, với chỉ GIZ trao quyền cho cộng đồng để có cách tiếp cận phê phán đối với các công nghệ 

kỹ thuật số. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cam kết trao quyền cho cộng đồng trong kỷ nguyên 

kỹ thuật số.  

 

Chiến lược Chuyển đổi Số của AFD bao gồm ba cam kết hỗ trợ chuyển đổi số.”
 28

Cam kết đầu tiên tập trung vào 

việc tiếp cận phổ cập internet và các dịch vụ của nó, bao gồm tài trợ cho các dự án “hòa nhập số”. Chiến lược định 

nghĩa các dự án hòa nhập số phù hợp với việc trao quyền số. Các dự án này nhằm mục đích tăng cường năng lực 

của các đối tác trong việc thiết kế các dịch vụ trực tuyến bằng cách tích cực thu hút những người dễ bị tổn thương 

nhất tham gia vào quá trình này và cung cấp đào tạo về các kỹ năng số cơ bản, ví dụ như sử dụng điện thoại thông 

minh, viết văn bản, thanh toán trực tuyến và các thực hành an ninh mạng cá nhân. Chiến lược cũng ưu tiên bảo vệ 

dữ liệu cá nhân theo cách phù hợp với việc trao quyền số, nhấn mạnh sự cần thiết của các thể chế bảo vệ dữ liệu 

mạnh mẽ hơn, sự tham gia của xã hội dân sự vào quản trị và giáo dục công dân về bảo vệ dữ liệu. Quan trọng là, các 

cam kết của AFD đối với việc trao quyền số không bị giới hạn ở một lĩnh vực phát triển cụ thể mà áp dụng trên toàn 

bộ danh mục đầu tư của AFD. 

 

Chính sách số được cập nhật của BMZ có hai trụ cột.
 
 
29

Trụ cột đầu tiên cam kết một chính sách số xã hội, môi 

trường và nữ quyền, được xây dựng trên ba nền tảng. Nền tảng đầu tiên thúc đẩy hàng hóa công cộng kỹ thuật số và 

cơ sở hạ tầng để trao quyền cho công dân trong lĩnh vực kỹ thuật số, trong khi nền tảng thứ ba tập trung vào việc 

thúc đẩy các kỹ năng số để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của thanh niên. Chính sách số của BMZ là Chính sách 

này không giới hạn ở bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào mà tập trung vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 

Tuy nhiên, chính sách này vẫn nhấn mạnh các lĩnh vực hoạt động sau: “hệ thống xã hội số hóa, nông nghiệp điện tử, 

y tế điện tử, Công nghiệp 4.0, năng lượng thông minh, công nghệ tài chính (FinTech), thương mại điện tử, chính 

phủ điện tử và mạng xã hội”. 

GIZ ưu tiên “năng lực số” trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy “kỹ năng số” và “kiến thức theo ngữ cảnh” cho thanh 

niên, phụ nữ, người dân nông thôn và các nhóm yếu thế để giúp họ sử dụng các công cụ số một cách có trách 

nhiệm. Ví dụ, GIZ hỗ trợ dự án “Bộ công cụ tìm hiểu kỹ thuật số dành cho thanh thiếu niên” thay mặt cho Bộ Ngân 

hàng và Truyền thông Zimbabwe (BMZ), một khóa học tự học dạy trẻ em và thanh thiếu niên cách nhận biết thông 

tin sai lệch, tìm kiếm và phân tích thông tin đáng tin cậy trực tuyến, và chia sẻ thông tin đó một cách an toàn. 
30
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 Chiến lược chuyển đổi số, chú thích 6 ở trên, trang 4. 
29

 Điều chỉnh chiến lược chính sách số của BMZ, chú thích ở trên 
30

 Bộ công cụ tìm hiểu kỹ thuật số dành cho thanh thiếu niên, Giới thiệu, https://www.atingi.org/digitalkit-youth/about/ (truy cập ngày 9  
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Khung kỹ thuật số của Quỹ Toàn cầu bao gồm tám câu hỏi hướng dẫn nhằm khuyến khích một cách tiếp 

cận kỹ thuật số toàn diện trên toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ
 
. 

31
Câu hỏi thứ bảy hỏi liệu Quỹ Toàn cầu 

có “hỗ trợ các công cụ kỹ thuật số giúp bệnh nhân tiếp cận thông tin đáng tin cậy và đảm bảo tiếp cận 

công bằng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay không”. Trong số các mục tiêu của Khung kỹ thuật số, 

“Tăng cường khả năng tiếp cận và công bằng” nhằm mục đích “thúc đẩy phạm vi bao phủ toàn diện dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho tất cả mọi người bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận và bảo 

mật cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất”. Khung này cam kết thúc đẩy “các giải pháp kỹ thuật số 

giúp các nhân viên y tế tuyến đầu có khả năng tiếp cận và tác động lớn hơn đến người dân”. Quỹ Toàn cầu 

cũng cung cấp chương trình xây dựng năng lực về các công cụ kỹ thuật số cho nhiều bên liên quan, từ các 

Đối tượng Nhận tài trợ Chính đến các nhân viên y tế cộng đồng, nhận thấy rằng đào tạo là cần thiết và 

“bạn không thể chỉ đưa cho một nhân viên y tế cộng đồng một chiếc điện thoại di động và nói, ‘đây rồi, cứ 

thế mà làm thôi.’”
 32

 

Chiến lược Kỹ thuật số của USAID nhằm mục đích “đạt được và duy trì các hệ sinh thái kỹ thuật số mở, 

an toàn và toàn diện.”
 33

USAID định nghĩa “hệ sinh thái kỹ thuật số” bao gồm “các bên liên quan, hệ 

thống và môi trường hỗ trợ cùng nhau trao quyền cho người dân và cộng đồng sử dụng công nghệ kỹ thuật 

số để tiếp cận các dịch vụ, tương tác với nhau hoặc theo đuổi các cơ hội kinh tế.” Một trong những trụ cột 

chính của chiến lược là trao quyền cho người dùng cuối của các dịch vụ kỹ thuật số và các cam kết của nó 

áp dụng trên tất cả các Đơn vị Hoạt động của USAID. USAID cũng đưa ra các cam kết cụ thể liên quan 

đến việc trao quyền kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế. Tầm nhìn Hành động về Y tế Kỹ thuật số của USAID 

nhấn mạnh việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để trao quyền cho các bên liên quan khác nhau, bao 

gồm các nhân viên y tế tuyến đầu, các nhà hoạch định chính sách và các nhóm dân cư chưa được phục vụ 

nằm ngoài tầm với của các dịch vụ y tế chính thức. Trong cuộc phỏng vấn, USAID cho biết họ đang thu 

thập phản hồi về dự thảo Chính sách Kỹ thuật số 2024 – 2034 và đang xem xét các cách thức để tích hợp 

các cam kết về trao quyền kỹ thuật số vào chính sách mới này.  

 

 

Kiến thức kỹ thuật số 
 

Chỉ có FCDO và USAID có cam kết rõ ràng về xóa mù chữ kỹ thuật số, nhưng năm nhà tài trợ còn lại đã đưa ra các 

cam kết liên quan. 

Khái niệm “xóa mù chữ kỹ thuật số” được các nhà tài trợ ODA chấp nhận rộng rãi hơn so với việc trao quyền kỹ 

thuật số, mặc dù nó vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Đáng chú ý, chỉ có hai nhà tài trợ song phương nói tiếng Anh 

(FCDO và USAID) sử dụng thuật ngữ “xóa mù chữ kỹ thuật số”, cho thấy đây có thể là vấn đề về thuật ngữ. Ví dụ, 

FCDO bao gồm xóa mù chữ kỹ thuật số như một phần trong trọng tâm rộng hơn của mình về “hòa nhập kỹ thuật 

số”. Mặc dù AFD cũng tài trợ cho các dự án “hòa nhập kỹ thuật số” phù hợp với các khái niệm và hoạt động về xóa 

mù chữ kỹ thuật số, nhưng họ không sử dụng thuật ngữ chính xác này. Thuật ngữ được các nhà tài trợ ODA sử 

dụng phổ biến nhất liên quan đến xóa mù chữ kỹ thuật số là “kỹ năng” kỹ thuật số, được đề cập trong chiến lược 

của bốn trong bảy nhà tài trợ. Một số nhà tài trợ ưu tiên các nhóm cụ thể về xóa mù chữ kỹ thuật số, chẳng hạn như 

thanh niên, phụ nữ và trẻ em gái, và các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Hai nhà tài trợ tập trung vào lĩnh vực y tế - 

Quỹ Toàn cầu và PEPFAR - có các cam kết liên quan đến xóa mù chữ kỹ thuật số được định nghĩa hẹp nhất, chủ 

yếu tập trung vào việc tăng cường năng lực sử dụng công nghệ kỹ thuật số của nhân viên y tế. Chỉ có hai nhà tài trợ 

— FCDO và Quỹ Gates — xem xét yếu tố an toàn hoặc trách nhiệm trong giáo dục kỹ thuật số.. 
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 Thiết kế khung kỹ thuật số, chú thích 15 ở trên, trang 9, 14. 
32

 Phỏng vấn Rob Cryer tại Quỹ Toàn cầu (29 tháng 5 năm 2024). 
33

 Chiến lược kỹ thuật số, chú thích 12 ở trên, trang 4. 
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“Kiến thức kỹ thuật số” là trọng tâm chính của Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số của FCDO, xuất hiện hơn mười 

lần 
 34

và là một khía cạnh cốt lõi của mục tiêu “hòa nhập kỹ thuật số” của chiến lược này. Chiến lược nhấn mạnh 

rằng hòa nhập kỹ thuật số đòi hỏi mọi người phải có “các kỹ năng kỹ thuật số (chức năng, kỹ thuật và hành vi) và 

kiến thức kỹ thuật số” cần thiết để tham gia an toàn vào thế giới kỹ thuật số, bao gồm “kỹ năng vệ sinh kỹ thuật số” 

và khả năng “tự tạo nội dung địa phương”. Chiến lược này cũng kết nối kiến thức kỹ thuật số với hai mục tiêu khác 

về “chuyển đổi kỹ thuật số” và “trách nhiệm kỹ thuật số”. Chương trình “Tiếp cận Kỹ thuật số Vương quốc Anh” 

(DAP) hàng đầu của FCDO thể hiện mục tiêu hòa nhập kỹ thuật số của Chiến lược
 35

, tiếp cận hơn 10 triệu người ở 

năm quốc gia. Một giai đoạn mới đang được mở rộng sang các quốc gia mới, tập trung vào việc tăng cường các kỹ 

năng kỹ thuật số và an toàn trực tuyến. 
36

Cam kết về kiến thức kỹ thuật số của FCDO áp dụng trên nhiều lĩnh vực 

khác nhau, bao gồm giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, dịch vụ tài chính, nông nghiệp, thương mại và nhân đạo, với kế 

hoạch hỗ trợ đổi mới kỹ thuật số và xây dựng năng lực kỹ thuật số. Ví dụ, như một phần của DAP, dự án Kỹ năng 

tham gia kỹ thuật số toàn diện (SIDP) giúp các nhóm bị loại trừ khỏi thế giới kỹ thuật số – bao gồm người khuyết 

tật, thanh niên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn – phát triển các kỹ năng để tham gia vào nền kinh tế và xã hội kỹ 

thuật số. Đến tháng 2 năm 2024, SIDP đã cung cấp các kỹ năng kỹ thuật số cơ bản/trung cấp cho gần 17.500 người 

ở ba quốc gia. 

“Kiến thức kỹ thuật số” là trọng tâm chính của Chiến lược Kỹ thuật số của USAID, với thuật ngữ này được sử dụng 

hơn 20 lần
 
. 

37
Một trong năm sáng kiến chính của chiến lược tập trung vào việc tăng cường kiến thức kỹ thuật số 

cho tất cả mọi người, lưu ý rằng kiến thức kỹ thuật số bao gồm các kỹ năng sử dụng phần cứng, phần mềm, phương 

tiện kỹ thuật số và thông tin. Chiến lược cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các tổ chức nhân quyền và 

các phương tiện truyền thông độc lập thông qua các chương trình giáo dục kỹ năng kỹ thuật số. Những cam kết này 

áp dụng cho tất cả các đơn vị hoạt động của USAID.  

AFD không đề cập rõ ràng đến kỹ năng số, nhưng hỗ trợ các “dự án hòa nhập kỹ thuật số”, cung cấp đào tạo về các 

kỹ năng số cơ bản, bao gồm sử dụng điện thoại thông minh, viết văn bản, thanh toán trực tuyến và các biện pháp an 

ninh mạng cá nhân. 
38

Chiến lược Chuyển đổi số của AFD cam kết cung cấp cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương 

các công cụ và hỗ trợ cần thiết để họ có thể sử dụng máy tính một cách công bằng. Ví dụ, AFD tài trợ một chương 

trình ở Senegal đào tạo 13.000 người, trong đó có 9.000 phụ nữ, sử dụng điện thoại di động để quản lý tài chính của 

họ, đồng thời nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách về sự cần thiết phải điều chỉnh các dịch vụ tài 

chính di động cho phụ nữ và thanh niên nông thôn. Expertise France, cơ quan hợp tác kỹ thuật của AFD, tích cực hỗ 

trợ quá trình chuyển đổi số và phát triển kỹ năng số thông qua giáo dục số, đào tạo số và y tế điện tử.
 39

Tương tự, 

chính sách số được cập nhật của BMZ ưu tiên “thúc đẩy kỹ năng số” để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của thanh 

niên, trong khi Dự án Sức khỏe Toàn cầu thuộc Sáng kiến Ngành của GIZ tập trung vào việc cải thiện năng lực và 

kỹ năng số cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
 40

 

Bộ phận Bình đẳng Giới của Quỹ Gates tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ hướng tới một thế giới bình đẳng giới.
 

41
 Chương trình Kết nối Số của quỹ nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận kỹ thuật số, cho phép 

phụ nữ và trẻ em gái tham gia đầy đủ và phát triển kinh tế. 
42

Chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng 

đọc viết kỹ thuật số trong việc giúp phụ nữ kiểm soát tốt hơn sức khỏe, nhà cửa và sinh kế của họ, đồng thời giải 

quyết các rào cản bao gồm thiếu khả năng tiếp cận, khả năng đọc viết kỹ thuật số thấp và các vấn đề an toàn trực 

tuyến. Chương trình hợp tác chặt chẽ với các nhóm khác trong toàn quỹ về các can thiệp kỹ thuật số để giúp thu hẹp 

khoảng cách số giới. 
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 Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số, chú thích 10 ở trên. 
35

 Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số, chú thích 10 ở trên. 
36

 Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số, chú thích 10 ở trên, trang 13. 
37

 Chiến lược Kỹ thuật số, chú thích 12 ở trên. 
38

 Chiến lược Chuyển đổi Kỹ thuật số, chú thích 6 ở trên, trang 15. 
39

 Expertise France, Expertise France và Công nghệ Kỹ thuật số, trang 3 (tháng 5 năm 2023).. 
40

 GIZ, Sáng kiến Ngành Y tế Toàn cầu: Dữ liệu sức khỏe và y tế kỹ thuật số, trang 1-2 (tháng 7 năm 2022). 
41

 Quỹ Bill & Melinda Gates, Bình đẳng Giới, https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/gender-equality (truy cập ngày 

9 tháng 7 năm 2024). 
42

 Quỹ Bill & Melinda Gates, Kết nối kỹ thuật số, https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/gender-equality/digital-

connectivity (truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2024). 

https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/gender-equality/digital-connectivity
https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/gender-equality/digital-connectivity
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Chiến lược của Quỹ Toàn cầu không đề cập cụ thể đến năng lực kỹ thuật số, nhưng Khung Kỹ thuật số bao gồm 

“nâng cao năng lực”. Trong cuộc phỏng vấn, người quản lý nhóm Dịch vụ Công nghệ Quốc gia (CTS) đã gộp 

chung việc xây dựng năng lực với năng lực kỹ thuật số,
 43 

nhấn mạnh sự hỗ trợ của Quỹ cho việc đào tạo nhân 

viên y tế về các công nghệ mới. Nhóm CTS cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan trong nước. 

Mặc dù Khung Kỹ thuật số áp dụng rộng rãi cho toàn bộ sứ mệnh của Quỹ Toàn cầu, Sổ tay Khung Mô-đun 

nhấn mạnh các hoạt động về năng lực kỹ thuật số liên quan đến các can thiệp “Tăng cường Hệ thống Cộng 

đồng”
  44

trong chương trình RSSH. 

Chiến lược 5 năm của PEPFAR không đề cập rõ ràng đến năng lực kỹ thuật số nhưng đưa ra một cam kết liên 

quan. Trụ cột chiến lược thứ ba của nó, “Hệ thống Y tế Công cộng và An ninh”, bao gồm trọng tâm vào “Tăng 

cường Lực lượng Y tế”
45

, bao gồm cam kết giúp các quốc gia đối tác cung cấp các công cụ kỹ thuật số, đào tạo 

và quy trình cần thiết để hỗ trợ, bồi thường, giữ chân và quản lý nhân viên y tế cộng đồng. 

Mặc dù nhiều nhà tài trợ ODA thể hiện cam kết đối với năng lực kỹ thuật số, nhưng việc thiếu một cách tiếp cận 

toàn diện cho thấy cần có các khung rõ ràng hơn để tăng cường năng lực kỹ thuật số trên các ưu tiên phát triển 

toàn cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
43

 Khung kỹ thuật số, chú thích 15 ở trên, trang 7, 17, 20, 25; Phỏng vấn Rob Cryer tại Quỹ Toàn cầu (29 tháng 5 năm 2024). 
44

 Quỹ Toàn cầu, Sổ tay Khung mô đun, Giai đoạn phân bổ 2023-2025, trang 15 (tháng 5 năm 2023). 
45

 Chiến lược 5 năm của PEPFAR, chú thích 16 ở trên, trang 17. 
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Giám sát và trách nhiệm giải trình về nhân quyền 

 
Phần này tập trung vào các cơ chế giám sát hoặc trách nhiệm giải trình dựa trên quyền 

con người đối với các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số. Nghiên cứu đã xem xét 

các cơ chế tiền kiểm (ex-ante) đánh giá rủi ro hoặc tác động có thể xảy ra của các khoản 

đầu tư của nhà tài trợ đối với quyền con người và các cơ chế hậu kiểm (ex-post) giám 

sát và đánh giá các tác động thực tế và buộc các chủ thể thể chế phải chịu trách nhiệm. 

 

Sự khác biệt được đưa ra giữa các cơ chế tập trung rõ ràng vào quyền kỹ thuật số và các 

cơ chế quyền con người rộng hơn. Các cơ chế về quyền kỹ thuật số được định nghĩa là 

những cơ chế đánh giá tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với các quyền con người 

cụ thể, bao gồm quyền về sức khỏe, khoa học, không phân biệt đối xử, quyền riêng tư 

và tự do ngôn luận.. 
 

 

 

Cơ chế quyền kỹ thuật số 
 

Trong số bảy nhà tài trợ ODA, chỉ có GIZ có cơ chế giám sát đề cập rõ ràng đến quyền kỹ thuật số. Năm 2022, 

GIZ và Viện Nhân quyền Đan Mạch đã ra mắt Công cụ Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số (Digital Rights Check)
,46

 

một công cụ đánh giá nhân quyền dành cho nhân viên và đối tác làm việc trong các dự án kỹ thuật số thuộc 

lĩnh vực hợp tác phát triển kỹ thuật và tài chính phát triển.
 47

Công cụ này đảm bảo các dự án kỹ thuật số tôn 

trọng nhân quyền và thúc đẩy các phương pháp tiếp cận dựa trên nhân quyền đối với các can thiệp kỹ thuật số. 

Công cụ này không bắt buộc đối với tất cả các dự án kỹ thuật số của GIZ, nhưng nhân viên có thể sử dụng nó 

để đánh giá rủi ro nhân quyền liên quan đến các dự án kỹ thuật số và giải pháp kỹ thuật số, hoặc sử dụng trong 

nội bộ dự án.
 48

 

Liên kết đến Công cụ Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số dường như chỉ mới được đưa vào trang “Nhân quyền” của 

trang web “Digital Global” của BMZ gần đây. Công cụ này được tìm thấy sau cuộc phỏng vấn với GIZ, và 

nhân viên GIZ đã không đề cập đến nó khi được hỏi về các cơ chế giám sát hoặc trách nhiệm giải trình về 

nhân quyền đối với các dự án y tế kỹ thuật số.
 49

 Thật vậy, một đại diện của GIZ đã tuyên bố rằng “không có 

cơ chế giám sát hoặc trách nhiệm giải trình cụ thể nào cho các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số”, cho thấy 

rằng Công cụ Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số vẫn chưa được tích hợp đầy đủ vào các chương trình của GIZ hoặc 

được biết đến rộng rãi trong số nhân viên. Việc sử dụng công cụ này dường như không bắt buộc, và không rõ 

liệu và bằng cách nào các kết quả và khuyến nghị được áp dụng. Tuy nhiên, Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số vẫn 

nổi bật như là cơ chế giám sát quyền kỹ thuật số duy nhất trong số các nhà tài trợ ODA. Công cụ đánh giá này 

được ghi nhận vì đã đề cập đến các quyền con người cụ thể và cung cấp các ví dụ thực tế về cách các dự án 

phát triển có thể vi phạm nhân quyền. Đây cũng là nỗ lực hợp tác giữa một nhà tài trợ ODA lớn và một tổ chức 

nhân quyền quốc gia, Viện Nhân quyền Đan Mạch.. 
50

 

 

                                           
46 Xem Viện Nhân quyền Đan Mạch, Ra mắt công cụ kiểm tra quyền kỹ thuật số: Bảo vệ nhân quyền trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, 

https://www.humanrights.dk/result/unveiling-digital-rights-check-safeguarding-human-rights-digital-transformation (truy cập ngày 10 tháng 7 năm 

2024); Viện Nhân quyền Đan Mạch, Công cụ kiểm tra quyền kỹ thuật số (10 tháng 8 năm 2022), https://www.humanrights.dk/tools/digital-rights-

check. 
47 Digital Rights Check, Giới thiệu công cụ Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số, https://digitalrights-check.bmz-digital.global/ (truy cập ngày 10 tháng 7 năm 

2024). 
48 Digital Rights Check, Công cụ Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số dành cho GIZ, https://digitalrights-check.bmz-digital.global/giz/ (truy cập ngày 10 tháng 

7 năm 2024). 
49 Cuộc phỏng vấn với Karolin Herzog và Ute Jugert tại GIZ (29 tháng 5 năm 2024). 
50 Xem Viện Nhân quyền Đan Mạch, https://www.humanrights.dk/ (truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2024). 
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Các cơ chế nhân quyền  

Bốn nhà tài trợ ODA — AFD, FCDO, GIZ/BMZ và Quỹ Toàn cầu — có các cơ chế giám sát hoặc trách nhiệm 

giải trình về nhân quyền rộng rãi, nhưng hầu hết đều coi nhân quyền là mối quan tâm thứ yếu hoặc nằm trong số 

các vấn đề xã hội hoặc môi trường khác. Ví dụ, một cơ chế giám sát bao gồm nhân quyền như một thành phần 

của các nguyên tắc đạo đức, được mô tả là “các tiêu chuẩn đạo đức có tính đến các nguyên tắc nhân quyền”.
 

51
Một nhà tài trợ đề cập đến các thủ tục “thẩm định nhân quyền”, nhưng không xác định được cơ chế nhân quyền 

nào.
 52

Thay vào đó, các thủ tục này dường như là một phần của khuôn khổ quản lý môi trường và xã hội, trong 

đó nhân quyền đóng vai trò thứ yếu. Không có cơ chế nào yêu cầu phân tích các quyền con người cụ thể, chẳng 

hạn như quyền được chăm sóc sức khỏe, và chỉ có một cơ chế đề cập đến luật nhân quyền. 

Việc thực hiện các cơ chế nhân quyền này vẫn chưa rõ ràng. Ví dụ, ba nhà tài trợ có các cơ chế giám sát và trách 

nhiệm giải trình về nhân quyền trên diện rộng vận hành các hệ thống khiếu nại bao gồm các vi phạm nhân 

quyền, nhưng khả năng tiếp cận và hiệu quả của chúng đối với cộng đồng vẫn chưa rõ ràng. Một nhà tài trợ thậm 

chí đã ủy thác một nghiên cứu để hiểu lý do tỷ lệ sử dụng thấp các cơ chế khiếu nại của mình. Nhìn chung, việc 

các nhà tài trợ đưa nhân quyền vào các quy trình giám sát và trách nhiệm giải trình dường như chỉ là tham vọng 

ở mức tốt nhất và "hình thức" ở mức tệ nhất. 

Quỹ Gates, PEPFAR và USAID thiếu các cơ chế giám sát hoặc trách nhiệm giải trình về quyền kỹ thuật số hoặc 

nhân quyền rộng hơn đối với các can thiệp y tế kỹ thuật số của họ. Điều này trái ngược với các cam kết nhân 

quyền rõ ràng của PEPFAR và USAID, bao gồm sự hỗ trợ của PEPFAR đối với việc giám sát do cộng đồng dẫn 

đầu để thúc đẩy trách nhiệm giải trình
 53

 và Công cụ Phân tích Bức tranh Nhân quyền của USAID "để cung cấp 

hướng dẫn cho việc thiết kế chiến lược và dự án quốc gia.
 54

 Tuy nhiên, việc xem xét các chiến lược và tài liệu 

hoạt động của họ, cùng với các cuộc phỏng vấn với đại diện nhà tài trợ, không cho thấy bằng chứng nào về các 

cơ chế cụ thể cho quyền kỹ thuật số hoặc giám sát nhân quyền rộng rãi. 

Ngoài cơ chế Kiểm tra Quyền Kỹ thuật số đã đề cập ở trên, GIZ còn có ít nhất ba cơ chế giám sát và giải trình 

dựa trên quyền con người khác. Hệ thống Quản lý Giới và Bảo vệ của họ là một công cụ bắt buộc để đảm bảo 

rằng tất cả các dự án của GIZ đều được đánh giá trong giai đoạn lập kế hoạch về “các tác động tiêu cực không 

mong muốn” ảnh hưởng đến “nhân quyền, xung đột và tính nhạy cảm theo bối cảnh, bình đẳng giới, môi 

trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu”
. 55

GIZ đã thiết lập hệ thống này vào năm 

2016 và sử dụng nó để tiến hành gần 300 đánh giá dự án trong năm 2018. Nếu đánh giá xác định được rủi ro, 

GIZ sẽ tích hợp các biện pháp thích hợp để giảm thiểu hoặc ngăn chặn chúng.
 56

 GIZ cũng đánh giá một mẫu 

ngẫu nhiên các dự án bằng cách sử dụng các nhà đánh giá bên ngoài, được hướng dẫn bởi Đơn vị Đánh giá 

Doanh nghiệp độc lập của GIZ và phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng bao gồm các tiêu chuẩn đạo đức bao 

gồm các nguyên tắc nhân quyền.”
 57

 Mặc dù các hướng dẫn đề cập đến phẩm giá, không phân biệt đối xử và cơ 

hội bình đẳng, nhưng chúng thiếu một khuôn khổ chi tiết để đánh giá các quyền con người cụ thể. Ngoài ra, 

Đơn vị Tuân thủ và Liêm chính của GIZ quản lý một cơ chế khiếu nại và cổng thông tin tố cáo ẩn danh về các 

vi  

 

                                           
51

 Đánh giá đơn vị doanh nghiệp GIZ, Hệ thống đánh giá của GIZ: Đánh giá dự án trung tâm trong hoạt động kinh doanh của BMZ, 

trang 5-6 (2022). 
52

 Tập đoàn AFD, Tài liệu đăng ký toàn cầu năm 2023, trang 53 (2024). 
53

 Phỏng vấn hai chuyên gia về lĩnh vực này tại PEPFAR (25 tháng 6 năm 2024). 
54

 USAID, Công cụ phân tích bối cảnh nhân quyền: Hướng dẫn xác định các vấn đề chính và điểm khởi đầu cho chương trình nhân 

quyền (tháng 6 năm 2016), có sẵn tại https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAE633.pdf. 
55

 GIZ, Nhân quyền - hướng dẫn cho công việc dự án, https://reporting.giz.de/2018/corporate-sustainability/focus-theme-human-

rights/human-rights-a-guideline-for-project-work/index.html (truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2024). 
56

 Tuyên bố Chính sách Chiến lược Nhân quyền, ibid. 
57

 Hệ thống đánh giá của GIZ, supra note 95, tr. 6. 
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phạm nhân quyền.
 58

Tuy nhiên, mặc dù Chính sách Nhân quyền của GIZ khẳng định cam kết của mình trong 

việc phản hồi ngay lập tức đối với bất kỳ mối quan ngại nào về nhân quyền
, 59

phạm vi nhân quyền được đề cập 

trong Chính sách này vẫn chưa được bao phủ đầy đủ. Cơ chế giải quyết khiếu nại không được định nghĩa rõ ràng 

trong các tài liệu của GIZ. 

Tài liệu Đăng ký Toàn cầu của AFD (2023) thúc đẩy việc thẩm định nhân quyền và cách tiếp cận dựa trên 

nhân quyền.
 60

Tài liệu giải thích rằng AFD thực hiện các thủ tục để xác định, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các 

vi phạm nhân quyền trong tất cả các giai đoạn của dự án, tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế. Tài liệu nhấn mạnh 

việc bảo vệ quyền của cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe và sự an toàn của họ, và yêu cầu các thỏa thuận tài 

chính ràng buộc về mặt pháp lý với các bên nhận viện trợ phải bao gồm các cam kết về nhân quyền.” Tuy 

nhiên, không có bằng chứng nào về bất kỳ cơ chế thẩm định nhân quyền độc lập nào. Thay vào đó, Tài liệu đề 

cập đến Chính sách và Đánh giá Quản lý Rủi ro Môi trường và Xã hội của AFD và Cơ chế Phân tích và Ý 

kiến Phát triển Bền vững, trong đó nhân quyền là mối quan tâm thứ yếu.
 61 

Cơ chế Khiếu nại Môi trường và Xã hội của AFD cho phép bất kỳ ai bị tổn hại bởi các sự cố môi trường hoặc 

xã hội từ một dự án do AFD tài trợ đều có thể nộp đơn khiếu nại.
 62 

Không rõ liệu cơ chế này có bao gồm các 

vi phạm nhân quyền hay không
 63

 vì AFD không chỉ rõ cơ chế này bao gồm những quyền nào, và thông tin 

này không được đưa vào các tài liệu và nguồn trực tuyến có liên quan. Đáng chú ý, thuật ngữ “nhân quyền” 

không xuất hiện trong Quy tắc Thủ tục của Cơ chế Khiếu nại Môi trường và Xã hội của AFD.
 64

 

Khung Hoạt động Chương trình của FCDO đặt ra các quy tắc bắt buộc cho việc thực hiện chương trình và dự 

án.
 65

 Quy tắc 1 của Khung yêu cầu tuân thủ luật pháp của Vương quốc Anh, bao gồm Đạo luật Bảo vệ Dữ 

liệu (2018), Đạo luật Nhân quyền (1998) và Đạo luật Bình đẳng (2010), ngoài luật pháp quốc tế về nhân 

quyền và luật nhân đạo. Khung được áp dụng trong giai đoạn ban đầu quy trình xem xét và phê duyệt các dự 

án mới. 
66

Một đại diện của FCDO mô tả việc tập trung vào luật nhân quyền chủ yếu nhằm giảm thiểu rủi ro 

trong việc thực hiện dự án và việc thực hiện Khung hoạt động chương trình dường như không bao gồm phân 

tích nhân quyền chi tiết đối với các dự án được đề xuất. Tuy nhiên, đại diện của FCDO lưu ý rằng nhân viên 

có thể mời các chuyên gia kỹ thuật để xem xét các khía cạnh cụ thể của đề xuất dự án - ví dụ, một cố vấn phát 

triển xã hội hoặc một cố vấn y tế có thể được yêu cầu xem xét một đề xuất tập trung vào sức khỏe cho một dự 

án tác động đến phụ nữ và trẻ em gái để đảm bảo nó phù hợp với luật giới của Vương quốc Anh. Không giống 

như các nhà tài trợ ODA khác, FCDO dường như không có cơ chế giải quyết khiếu nại hoặc Văn phòng Tổng 

thanh tra để giải quyết các khiếu nại về vi phạm nhân quyền liên quan đến các dự án ở nước ngoài của mình. 
67
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60 Tài liệu Đăng ký Toàn cầu, chú thích 96 ở trên, trang. 53. 
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Bền vững, https://www.afd.fr/en/sustainable-development-analysis-opinion-mechanism (truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2024). 
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64 AFD, Quy tắc Thủ tục Cơ chế Khiếu nại Môi trường và Xã hội của AFD (tháng 6 năm 2022). 
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programme-operating-framework. 
66 Phỏng vấn Rachel Grant tại FCDO (18 tháng 6 năm 2024). 
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và "gian lận, bóc lột và lạm dụng tình dục hoặc các hành vi tham nhũng khác", mà không đề cập đến nhân quyền. Xem GOV.UK, Quy trình khiếu nại, 
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Quỹ Toàn cầu có một số cơ chế để giải quyết vấn đề nhân quyền trong các khoản đầu tư của mình. Văn phòng Tổng 

Thanh tra (OIG) xử lý các báo cáo về vi phạm nhân quyền của các đơn vị nhận tài trợ
 68

và phạm vi hoạt động của 

OIG bao gồm tất cả các hệ thống, quy trình và hoạt động của Quỹ Toàn cầu và các chương trình của Quỹ.
 69

Chính 

sách và Quy trình Tố cáo của Quỹ Toàn cầu đảm bảo người tố cáo được giữ bí mật hoặc ẩn danh
. 70

Quỹ yêu cầu các 

chương trình phải đáp ứng năm tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền và phải cảnh báo các chương trình về bất kỳ rủi ro 

nào liên quan đến việc vi phạm các tiêu chuẩn này.
 71

Các tiêu chuẩn bao gồm đảm bảo tiếp cận dịch vụ không phân 

biệt đối xử, sử dụng các phương pháp y tế được khoa học phê duyệt và bảo vệ sự đồng ý có hiểu biết, tính bảo mật và 

quyền riêng tư.
 72

 Mặc dù OIG điều tra các khiếu nại liên quan đến việc vi phạm các tiêu chuẩn này, nhưng số lượng 

các cuộc kiểm toán hoặc điều tra được ghi nhận còn hạn chế. Ví dụ, tìm kiếm từ “quyền” trong cơ sở dữ liệu trực 

tuyến về Kiểm toán & Điều tra của OIG chỉ cho ra một kết quả trong số 351 mục — một báo cáo tư vấn về việc loại 

bỏ các rào cản liên quan đến nhân quyền.
 73

Một đánh giá năm 2018 đã chỉ ra tỷ lệ sử dụng thấp cơ chế khiếu nại nhân 

quyền vì một số lý do, bao gồm cả nhận thức về việc thiếu kiến thức nhân quyền trong OIG.
 74

 

Quỹ Toàn cầu có một khuôn khổ quản lý rủi ro mạnh mẽ do Bộ phận Giám sát & Rủi ro Chương trình (PMRD) giám 

sát, được điều phối bởi bộ phận Quản lý Rủi ro với các Nhóm Quốc gia và các bên liên quan khác.
 75

 Khuôn khổ này 

giám sát các rủi ro chiến lược, nội bộ và bên ngoài, bao gồm cả các rủi ro liên quan đến khoản tài trợ, mà Chính sách 

Quản lý Rủi ro của nó xác định là một nguồn rủi ro hoạt động chính.
 76

Khuôn khổ Quản lý Rủi ro Quốc gia bao gồm 

13 rủi ro được xác định trước (với hơn 30 rủi ro phụ),
 77

bao gồm Nhân quyền & Bình đẳng Giới; Bộ phận Cộng đồng, 

Quyền và Giới (CRG) tiến hành xem xét lần thứ hai đối với bất kỳ rủi ro liên quan nào sau khi xem xét ban đầu của 

Bộ phận Quản lý Tài trợ (GMD). Hạng mục này nêu bật các rào cản như kỳ thị và phân biệt đối xử
 78

, các luật hoặc 

chính sách có hại hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và sự tham gia chưa đầy đủ của các cộng đồng bị ảnh hưởng 

trong việc thiết kế, thực hiện và giám sát phản ứng. Các hoạt động giảm thiểu bao gồm các bản tóm tắt kỹ thuật về 

nhân quyền, các yêu cầu báo cáo được tăng cường đối với các chương trình nhân quyền, mở rộng sáng kiến Phá bỏ 

Rào cản, tổ chức lại Vụ CRG và đảm bảo hỗ trợ CRG hiệu quả trên toàn Ban Thư ký. Tuy nhiên, một cuộc kiểm toán 

năm 2024 do OIG thực hiện đã xác định những điểm yếu trong các quy trình quản lý rủi ro,
 79

bao gồm các thực tiễn 

đánh giá rủi ro không nhất quán và kỳ vọng không rõ ràng, làm giảm hiệu quả của việc ưu tiên rủi ro tài trợ ở cấp 

danh mục đầu tư.” 
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75 Xem Quỹ Toàn cầu, Chính sách Quản lý Rủi ro của Quỹ Toàn cầu (tháng 11 năm 2014); Quỹ Toàn cầu, Ghi chú Chính sách Hoạt động: Quản lý Rủi 

ro Quốc gia (tháng 11 năm 2023); Quỹ Toàn cầu, Phương pháp tiếp cận của Quỹ Toàn cầu đối với Quản lý Rủi ro: Khóa đào tạo LFA 2019/2020, có sẵn 

tại https://www.theglobalfund.org/media/9348/Ifa_trainingcf-day1-3gfriskmanagement_materials_en.pdf. 
76 Chính sách Quản lý Rủi ro, ibid. trang 2. 
77 Ghi chú Chính sách Hoạt động: Quản lý Rủi ro Quốc gia, ghi chú 130 ở trên, trang 17. 
78 Quỹ Toàn cầu, Báo cáo Quản lý Rủi ro Nửa năm: Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 50, trang 18 (tháng 11 năm 2023). 
79 Văn phòng Tổng Thanh tra của Quỹ Toàn cầu, Báo cáo Kiểm toán: Kiểm toán Phương pháp tiếp cận của Quỹ Toàn cầu đối với Giám sát Tài trợ, trang 

17 (tháng 5 năm 2024). 
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Kết luận và khuyến nghị 

 
Thông qua các chính sách và đầu tư của mình, các nhà tài trợ ODA đóng vai trò hàng đầu trong việc định hình 

tương lai của y tế kỹ thuật số và quyền con người. Nghiên cứu này chứng minh rằng, mặc dù y tế kỹ thuật số chưa 

phải là ưu tiên hàng đầu trong danh mục đầu tư của họ, nhưng vẫn có nhiều cơ hội để các nhà tài trợ ODA thể hiện 

vai trò lãnh đạo và áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với chuyển đổi y tế kỹ thuật số. Để giải 

quyết khoảng cách kỹ thuật số, trao quyền cho cộng đồng và bảo vệ nhân quyền trong không gian kỹ thuật số, các 

nhà tài trợ ODA phải cùng tăng cường đầu tư và củng cố cam kết của họ đối với giáo dục kỹ thuật số và trao 

quyền, đặc biệt là cho thanh thiếu niên và các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Việc tích hợp đầy đủ các khái niệm 

này vào các chính sách và chương trình của họ là điều cần thiết. Đồng thời, các nhà tài trợ cần áp dụng các cam kết 

nhân quyền của tổ chức vào các can thiệp về y tế kỹ thuật số, dự đoán và giải quyết các rủi ro nhân quyền đặc thù 

áp dụng cho chuyển đổi kỹ thuật số. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng các nhà tài trợ ODA thiết lập nền tảng vững 

chắc cho một tương lai kỹ thuật số toàn diện hơn, công bằng hơn và dựa trên quyền con người.. 

 

 

Các khuyến nghị chung cho các nhà tài trợ ODA 

 

 

 

Xây dựng, tăng cường và thực thi các chính sách y tế kỹ thuật số nhằm giải quyết các cơ hội và rủi 

ro về nhân quyền liên quan đến các can thiệp y tế kỹ thuật số, thông qua quan hệ đối tác lâu dài và có ý 

nghĩa với các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng tại các quốc gia liên quan.. 

 

 

 

Theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số và phân tích dữ liệu theo các danh mục cụ thể, bao 

gồm trao quyền kỹ thuật số và hiểu biết kỹ thuật số. Đảm bảo dữ liệu được công khai và có thể truy cập 

trực tuyến, tận dụng các cơ chế theo dõi nhà tài trợ hiện có khi thích hợp.. 

 

 

 

Tăng cường các cam kết chiến lược đối với việc trao quyền kỹ thuật số và nâng cao kiến thức kỹ 

thuật số, đồng thời hỗ trợ triển khai thông qua nguồn kinh phí chuyên biệt và hướng dẫn chương 

trình và kỹ thuật chi tiết để phát triển kỹ năng kỹ thuật số của cá nhân và hiểu biết về quyền của họ.. 

 

 

 

Thiết lập và tăng cường các cơ chế trách nhiệm giải trình về nhân quyền để giám sát tác động của công 

nghệ kỹ thuật số đối với các quyền con người cụ thể, bao gồm quyền về sức khỏe, khoa học, không phân biệt 

đối xử, quyền riêng tư và tự do ngôn luận.. 

 

 

Tăng cường hợp tác giữa các nhà tài trợ trong đầu tư vào y tế kỹ thuật số để củng cố sự phối hợp 

và chia sẻ thực tiễn tốt.. 
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Các khuyến nghị dành cho các nhà tài trợ ODA cụ thể 

 

 

AFD 

Mở rộng Cơ chế Khiếu nại về Môi trường và Xã hội để giải quyết rõ ràng các quyền con 

người trong bối cảnh các can thiệp y tế kỹ thuật số, 

bao gồm các quyền về sức khỏe, khoa học, không phân biệt đối xử, quyền riêng tư và tự do 

ngôn luận. 

 

 

FCDO 

Thành lập một nhóm cố vấn kỹ thuật số bao gồm ít nhất một chuyên gia về quyền kỹ thuật số 

để hỗ trợ phát triển và thiết kế chương trình, phù hợp với các quy tắc tuân thủ của Khung vận 

hành chương trình.. 

 

 

Quỹ Gates 

Xây dựng và chia sẻ các cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình về nhân quyền cho tất cả 

các giai đoạn thiết kế, phát triển và thực hiện dự án. Các cơ chế này cần đề cập đến các quyền 

con người cụ thể trong bối cảnh y tế kỹ thuật số, bao gồm quyền về sức khỏe, khoa học, không 

phân biệt đối xử, quyền riêng tư và tự do ngôn luận.. 

 

 

GIZ / BMZ 

Tăng cường tính minh bạch của hướng dẫn và đánh giá về quyền kỹ thuật số 

cho thiết kế và thực hiện chương trình. Điều này bao gồm việc công khai Hướng dẫn về Dữ liệu có 

Trách nhiệm và Bảo vệ Dữ liệu trong Thực hiện Dự án của GIZ - được đề cập trong Kiểm tra Quyền 

Kỹ thuật số.. 

 

 

 

 

 

Quỹ Toàn cầu 

»Tiến hành rà soát các sáng kiến công nghệ số trong toàn bộ danh mục đầu tư và cập 

nhật Khung kỹ thuật số, tham gia vào các ưu tiên và nghiên cứu của cộng đồng và xã 

hội dân sự trong suốt quá trình 

» Cam kết toàn diện về trao quyền kỹ thuật số và đưa ra các cam kết cụ thể đối với tất cả 

các khía cạnh của kỹ năng số, bao gồm an toàn và trách nhiệm cũng như việc tạo nội 

dung mới. 

» Tăng cường hướng dẫn quốc gia để xác định, quản lý và ứng phó với các vấn đề về 

quyền kỹ thuật số, đảm bảo sự đóng góp có ý nghĩa từ xã hội dân sự. 

 

Khuyến nghị dành cho các nhà tài trợ có trụ sở tại Hoa Kỳ 80 

 

 

PEPFAR 

Phân tách dữ liệu trong Bảng kiểm kê sức khỏe kỹ thuật số để phản ánh các danh mục và 

cam kết đã được xác định trước, bao gồm nhân quyền, trao quyền kỹ thuật số và kiến thức kỹ 

thuật số.. 

 

 

USAID 

Mở rộng các cam kết và chương trình y tế kỹ thuật số hiện có để trao quyền cho nhân viên 

y tế và cộng đồng. Áp dụng quan điểm rộng hơn về trao quyền kỹ thuật số để thúc đẩy quản trị 

dữ liệu có sự tham gia, quan điểm phản biện về các công cụ kỹ thuật số và kiến thức về quyền 

kỹ thuật số. 
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Phụ lục 1: Các tài liệu ODA đã được xem xét 

 
Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)) 

 Tài liệu Đăng ký Toàn cầu (2022) 

 Tài liệu Đăng ký Toàn cầu (2023) 

 Hướng tới một Thế giới Chung: Chiến lược Tập đoàn AFD, 2018-2022 

 Chiến lược Chuyển đổi Số 2021-2025 (2021) 

 Chuyên môn Pháp và Công nghệ Số (2023) 

 Chuyên môn Pháp, Kết quả & Triển vọng, 2022-2023 

  Quy tắc Thủ tục Cơ chế Khiếu nại Môi trường và Xã hội của AFD (2022) 

 Báo cáo về Tự do Số tại các Quốc gia Châu Phi nói tiếng Pháp (2023) 

 Chiến lược Y tế Toàn cầu của Pháp (Tóm tắt), 2023-2027 (2023) 

 Báo cáo Hoạt động Y tế và Bảo trợ Xã hội (2022) 

 Y tế và Bảo trợ Xã hội: Đóng góp của chúng tôi cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (2022) 

 Chính sách Đánh giá của AFD (2013) 

 Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người: Đòn bẩy cho sự chuyển đổi (2024) 

 Quyền con người và phát triển: Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người đối với hợp tác phát triển (2019) 

 Cơ chế khiếu nại về môi trường và xã hội (E&S): Báo cáo hoạt động (2022) 

 Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện các nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và quyền con 

người (2017) 

 Chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội cho các hoạt động được tài trợ bởi AFD (2017) 

 Phân tích phát triển bền vững phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững (2023) 

 Lưới phân tích phát triển bền vững (2023)) 

Hiệp hội Hợp tác Quốc tế của Đức (GIZ) 
 Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đứ GIZ, Báo cáo Tài chính Thường niên 2022 

 GIZ, Báo cáo Công ty Tích hợp (2022) 

 GIZ, Báo cáo Công ty Tích hợp (2021) 

 GIZ, Tờ thông tin Sáng kiến Ngành Y tế Toàn cầu: Dữ liệu Y tế và Y tế Kỹ thuật số (2022) 

 GIZ, Đối thoại Xúc tác về Quản trị Dữ liệu Y tế Kỹ thuật số: Một Khung mới về Quản trị Dữ liệu Y tế? (2023) 

 GIZ, Báo cáo Tuân thủ Thường niên của GIZ (2022) 

 GIZ, Báo cáo Đánh giá: Số hóa vì Phát triển (2022) 

 GIZ, Đánh giá Dự án Trung tâm trong Hoạt động Kinh doanh của BMZ (2023) 

 Chính sách Nhân quyền của GIZ (2021) 

 Tuyên bố Chính sách Chiến lược Nhân quyền của GIZ (2023) 

 Hệ thống Đánh giá của GIZ: Các khía cạnh Cơ bản (2023) 

 BMZ, Chiến lược Y tế, Bảo trợ Xã hội và Động lực Dân số (2023) 

 BMZ, Công nghệ số cho Phát triển (2019) 

 BMZ, Tái định hướng Chiến lược Chính sách Số của BMZ (2022) 

 BMZ, Sức khỏe Toàn cầu: Một Khoản đầu tư cho Tương lai (2019) 

 BMZ, Đánh giá Hợp tác Phát triển của Đức: Chính sách Đánh giá của BMZ (2023)) 



Tăng cường đầu tư và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực xóa mù chữ số và nhân quyền: Phân tích các chiến lược kỹ thuật số hiện tại của các nhà tài trợ ODA 

 31 

 

 

 

 

 

 

 BMZ, Nhân quyền trong Chiến lược Chính sách Phát triển của Đức (2011) 

 BMZ, Nhận xét từ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang về Báo cáo Đánh giá DEval: “Nhân quyền 

trong Chính sách Phát triển của Đức, Phần 1: Chiến lược Nhân quyền và Việc thực hiện” (2021) 

 BMZ, Nhận xét từ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang về Báo cáo Đánh giá DEval: “Nhân quyền 

trong Chính sách Phát triển của Đức” (2023) 

 DEval, Nhân quyền trong Chính sách Phát triển của Đức: Phần 1: Chiến lược Nhân quyền và Việc thực hiện 

(2021) 

 Chiến lược Y tế Toàn cầu của Chính phủ Liên bang Đức, 2020-2030 (2020) 

 Chiến lược Chính sách Kỹ thuật số Quốc tế của Chính phủ Liên bang (2023)) 

 

Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc 
Anh (FCDO) 

 Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số của FCDO, 2024-2030 

  Khung Hoạt động Chương trình của FCDO (2023) 

 Chiến lược Đánh giá của FCDO (2022) 

 Chính sách Đánh giá của FCDO (2023) 

 Hướng dẫn Thẩm định Đối tác Bên ngoài của FCDO (2021) 

 FCDO & DSIT, Chiến lược Công nghệ Quốc tế của Vương quốc Anh (2023) 

 Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, Tổng quan về Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển 

năm 2021-2022 (2023) 

 Chiến lược Phát triển Quốc tế của Chính phủ Vương quốc Anh (2022) 

 Khung Y tế Toàn cầu của Vương quốc Anh: Cùng nhau hướng tới một Thế giới Khỏe mạnh hơn 

(2023) 

 Chính phủ Vương quốc Anh, Sách Cam: Quản lý Rủi ro – Nguyên tắc và Khái niệm (2023) 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
 Khung chính sách (2023) 

 Chiến lược số hóa, 2020-2024 

 Tầm nhìn hành động về y tế số, 2020-2024 

 Tầm nhìn của USAID về tăng cường hệ thống y tế, 2030 

 Bảng thông tin và bộ công cụ đánh giá hệ sinh thái số quốc gia (2022) 

 Công cụ phân tích bối cảnh nhân quyền (2016) 

 Những cân nhắc khi sử dụng dữ liệu một cách có trách nhiệm tại USAID (2019) 

 Kiểm toán ADS: 

o Chương 592 của ADS - Kiểm toán hiệu quả hoạt động (2010) 

o Chương 590 của ADS - USAID với tư cách là đơn vị được kiểm toán (2022) 

 Chương 579 của ADS - Dữ liệu phát triển của USAID (2024) 

 Kế hoạch giám sát - Văn phòng Tổng thanh tra USAID năm tài chính 2023  

Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về cứu trợ AIDS (PEPFAR) 
 Bản tóm tắt thông tin tổng quan về PEPFAR (2021) 

 Các ưu tiên cốt lõi về chương trình và chính sách (2021) 

 Chiến lược 5 năm của PEPFAR: Thực hiện lời hứa của nước Mỹ về việc chấm dứt đại dịch HIV/AIDS 

vào năm 2030 (2022)
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 Hướng dẫn tham khảo các chỉ số giám sát, đánh giá và báo cáo (2022) 

 Các vấn đề kỹ thuật năm tài chính 2024 

 Hướng dẫn Kế hoạch hoạt động quốc gia và khu vực (COP/ROP) năm 2023 của PEPFAR dành cho tất cả các quốc gia 

được PEPFAR hỗ trợ 

 Báo cáo điều trị thường niên năm 2022 gửi Quốc hội 

 Danh mục y tế kỹ thuật số của PEPFAR 

o Biểu mẫu đăng ký sức khỏe điện tử (DHI) ngoại tuyến năm tài chính 2024  

o Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) cho việc đăng ký sức khỏe điện tử (DHI) năm tài chính 2023 

 Buổi định hướng về Hệ thống Kiểm kê Sức khỏe Kỹ thuật số (DHI) năm tài chính 2023  

 Kế hoạch giám sát phối hợp của Tổng thanh tra chương trình PEPFAR, năm tài chính 2024 

 OIG, PEPFAR tại Châu Phi - USAID có thể thực hiện thêm các bước để cải thiện việc kiểm soát chất 

lượng dữ liệu (2022) 

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) 

 Chiến lược của Quỹ Toàn cầu, 2023-2028: Chống lại đại dịch và xây dựng một thế giới khỏe mạnh và 

công bằng hơn 

o Khung chiến lược của Quỹ Toàn cầu, 2023-2028 

 Lộ trình vận động chính sách, 2023-2025 (2023) 

 Kiểm toán dữ liệu và hệ thống dữ liệu trong nước của Quỹ Toàn cầu (2023) 

 Khung chiến lược của Quỹ Toàn cầu về sử dụng dữ liệu để hành động và cải thiện ở cấp quốc gia, 2017-2022 

 Sổ tay các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho Chiến lược 2023-2028 (2023) 

 Thông báo: Hệ thống bền vững và kiên cường cho sức khỏe (RSSH), giai đoạn phân bổ 2023-2025 

 Sổ tay khung mô-đun, giai đoạn phân bổ 2023-2025 

 Chính sách và thủ tục tố cáo (2019) 

 Báo cáo nửa năm Báo cáo Quản lý Rủi ro: Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 50 (2023) 

 Hướng dẫn - Các lựa chọn giám sát HIV cho các đối tượng dễ bị tổn thương (2023) 

 Hướng dẫn đo lường cho các chương trình phòng chống HIV được Quỹ Toàn cầu hỗ trợ (2024) 

 “Các bản tóm tắt kỹ thuật về quyền con người liên quan đến HIV, lao và sốt rét 

o Bản tóm tắt kỹ thuật: Loại bỏ các rào cản liên quan đến nhân quyền đối với dịch vụ điều trị bệnh lao 

(2023) 

o Bản tóm tắt kỹ thuật: Loại bỏ các rào cản liên quan đến nhân quyền đối với các dịch vụ HIV (2022) 

o Bản tóm tắt kỹ thuật: Chương trình phòng chống HIV quy mô lớn dành cho và cùng với các nhóm 

dân số trọng điểm (2022) 

 Bản tóm tắt kỹ thuật: Công bằng, Nhân quyền, Bình đẳng giới và Bệnh sốt rét (2022) 

 Thiết kế khung kỹ thuật số: Bản ghi chú ý tưởng và bản thảo khung dự thảo (2022) 

 Sổ đăng ký rủi ro tổ chức (ORR) quý 1 năm 2023: Ủy ban chiến lược 

 

 

Quỹ Bill & Melinda Gates (Quỹ Gates) 

Không có chiến lược, chính sách hay tài liệu nào khác được đăng tải trên trang web của Quỹ Gates 

(https://www.gatesfoundation.org/). Nội dung trên trang web dường như là nguồn thông tin duy nhất về các chính 

sách và chương trình của nhà tài trợ này. 
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Phụ lục 2: Danh sách người được phỏng vấn 

 
Hiệp hội Hợp tác Quốc tế của Đức (GIZ) 

 Karolin Herzog, Vụ Y tế và Bảo trợ Xã hội 

 Ute Jugert, Cố vấn Y tế Công cộng, Tăng cường Hệ thống Y tế 

 

Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc 
Anh (FCDO) 

 Rachel Grant, Cố vấn Phát triển Xã hộI 

 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 

 Merrick Schaeffer, Giám đốc Trung tâm Đổi mới và Tác động Y tế Toàn cầu (CII) 

 

Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về cứu trợ AIDS (PEPFAR) 

 Hai chuyên gia về chương trình PEPFAR (yêu cầu giấu tên) 

 

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) 

 Rob Cryer, Giám đốc Dịch vụ Công nghệ Quốc gia
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Phụ lục 3: Ví dụ về bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu   

 
FCDO 

Rachel Grant, Cố vấn Phát triển Xã hội 

 

 

Câu hỏi 18/06/2024 
 

Thông tin cá nhân và tổ chức 

1.  Vui lòng cho chúng tôi biết chức danh đầy đủ của bạn và mô tả bộ phận bạn đang làm việc cũng như vai trò của bạn 

ở đó. 

 

Đầu tư và chiến lược y tế kỹ thuật số 

2. Các Nguyên tắc Đầu tư Kỹ thuật số kêu gọi các nhà tài trợ “[theo dõi] các khoản đầu tư, tiến độ, bài học kinh 

nghiệm và thành công trong các hệ thống y tế kỹ thuật số một cách minh bạch.” Atlas Y tế Kỹ thuật số của WHO 

cung cấp một nền tảng mã nguồn mở để theo dõi các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số trên toàn cầu. 

Chúng tôi biết đến công cụ DevTracker tiên tiến của Vương quốc Anh, cung cấp thông tin chi tiết về các chương 

trình phát triển quốc tế của Vương quốc Anh. Ông/Bà có thể cho chúng tôi biết thêm về công cụ DevTracker và bất 

kỳ công cụ nào khác mà FCDO sử dụng để theo dõi cụ thể các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số của mình không? 

FCDO có sử dụng công cụ DevTracker hoặc bất kỳ công cụ nào khác để thu thập thông tin về trao quyền kỹ thuật 

số, kiến thức kỹ thuật số hoặc nhân quyền không?? 

3.  Tổng số vốn đầu tư tài chính của FCDO vào lĩnh vực y tế kỹ thuật số là bao nhiêu USD?? 

4. Chúng tôi rất hào hứng khi thấy Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số (“DDS”) mới của FCDO cho giai đoạn 

2024-2030, đặc biệt là cam kết về “hòa nhập kỹ thuật số”. Hiện tại hoặc trong tương lai, FCDO có chiến lược 

hoặc khung hướng dẫn chuyên biệt nào về y tế kỹ thuật số không? 

a) Nếu vậy, các mục tiêu, nguyên tắc hoặc phương pháp chính là gì, và chiến lược này được đặt ở vị 

trí nào trong các chiến lược khác của FCDO? 

b) Nếu không, FCDO tích hợp các cam kết và ưu tiên về y tế kỹ thuật số vào chiến lược hoặc khuôn 

khổ tổng thể của tổ chức như thế nào? 
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Kiến thức và sự tự chủ kỹ thuật số 

5. Chúng tôi nhận thấy một trong những mục tiêu liên kết của Chiến lược Phát triển Kỹ thuật số (DDS) mới của 

FCDO là “hòa nhập kỹ thuật số”. Việc DDS phân tích “hòa nhập kỹ thuật số” thành các thành phần chính, bao 

gồm kiến thức và kỹ năng kỹ thuật số, đặc biệt thuyết phục. Quan điểm của DDS về trao quyền kỹ thuật số thì 

chưa rõ ràng, mặc dù các tham chiếu đến “quyền truy cập có ý nghĩa”, “kỹ năng vệ sinh kỹ thuật số” và “năng 

lực tự tạo nội dung địa phương” dường như phù hợp với định nghĩa về trao quyền kỹ thuật số của chúng tôi. 

Ông/Bà có thể cho chúng tôi biết thêm về các thành phần này của “hòa nhập kỹ thuật số” theo DDS không? 

FCDO có coi trao quyền kỹ thuật số hoặc nhân quyền là một phần của hòa nhập kỹ thuật số không? 

a) Ông/Bà có thể cho chúng tôi biết thêm về cam kết của FCDO đối với việc hòa nhập kỹ thuật số 

trong các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số của mình không? Cụ thể hơn? 

6. Bạn có thể cho chúng tôi biết về một dự án can thiệp được FCDO hỗ trợ nhằm thúc đẩy kỹ năng và năng 

lực số hóa không gian kỹ thuật số? 

a) Biện pháp can thiệp đã đạt được những tác động gì? 

b) Nó đã gặp phải những thách thức gì? 

 

Giám sát và trách nhiệm giải trình đối với Y tế Kỹ thuật số 

7. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cách thức thực hiện Khung vận hành chương trình của FCDO—cũng 

như các chính sách giám sát và trách nhiệm giải trình khác—trong các can thiệp y tế kỹ thuật số nói 

riêng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Quy tắc 1 về nhân quyền và Quy tắc 13 về đầu tư kỹ thuật số. 

 

a) Quy tắc đầu tiên trong Bộ quy tắc Khung hoạt động chương trình của FCDO yêu cầu các chương trình 

và dự án phải tuân thủ nhân quyền, bao gồm Đạo luật Phát triển Quốc tế, Đạo luật Nhân quyền, Đạo 

luật và Quy định Bảo vệ Dữ liệu, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về cơ chế thực 

hiện Quy tắc 1 đối với các can thiệp y tế kỹ thuật số không? Có hướng dẫn chi tiết hơn về việc tuân 

thủ nhân quyền dành riêng cho các can thiệp y tế kỹ thuật số không? Việc thực hiện Quy tắc 1 trong 

một can thiệp y tế kỹ thuật số trông như thế nào? Ví dụ, có hướng dẫn nào được cung cấp về quyền y 

tế kỹ thuật số không? Nếu quyền con người của người hưởng lợi bị vi phạm trong quá trình can thiệp 

y tế kỹ thuật số, có cơ chế báo cáo nào tương tự như cơ chế được quy định trong Quy tắc 19 không? 

b) Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về việc thực hiện Quy tắc 13 đối với một can thiệp sức khỏe 

kỹ thuật số trông như thế nào không? Một cuộc đánh giá của Nhóm Kiểm soát Đảm bảo Danh 

mục đầu tư diễn ra như thế nào trong bối cảnh một can thiệp sức khỏe kỹ thuật số? Ví dụ, Nhóm 

có cung cấp lời khuyên chuyên môn phù hợp với sức khỏe kỹ thuật số không? 

8. Là một phần trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đang phát triển các nghiên cứu điển hình nêu bật 

những thực tiễn tốt nhất và những thách thức đối với các cơ chế trách nhiệm giải trình dựa trên quyền trong 

không gian kỹ thuật số. Bạn có thể chia sẻ một ví dụ về can thiệp y tế kỹ thuật số của FCDO liên quan đến 

các hành động giám sát hoặc trách nhiệm giải trình, lưu ý những gì đã hiệu quả và những thách thức mà bạn 

đã gặp phải? 
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Lời kết 

9. Còn điều gì khác mà quý vị muốn chúng tôi biết về các khoản đầu tư vào y tế kỹ thuật số của FCDO mà chúng ta 

chưa thảo luận hôm nay không? 



 

 

 


